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TUẦN 20                        Thứ hai ngày 3 tháng 2 năm 2025
Sáng: 	                        Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
SHDC: CHÀO XUÂN MỚI
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Tham gia và cổ vũ hội diễn văn nghệ về chủ đề Mùa xuân, Chia sẻ cảm xúc của em về hội diễn
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: có ý thức so sánh được giá cả và thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày cho gia đình 
- Phẩm chất nhân ái: Biết tạo sự gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình bằng những cách khác nhau.Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, rèn luyện. Phẩm chất trách nhiệm: Lựa chọn mặt hàng muốn mua phù hợp với khả năng 
 II. ĐỒ DÙNG , PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
1.Giáo viên: 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh: 
- SGK, vở ghi chép, vật liệu dụng cụ phục vụ cho việc học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	− GV yêu cầu HS chỉnh lại quần áo, tóc tai để chuẩn bị làm lễ chào cờ.
- GV cho HS chào cờ.
	- HS quan sát, thực hiện.


	2. Sinh hoạt dưới cờ: Chào xuân mới
- Mục tiêu: Tham gia và cổ vũ hội diễn văn nghệ về chủ đề Mùa xuân, Chia sẻ cảm xúc của em về hội diễn
 - Cách tiến hành:

	- GV cho HS Tham gia và cổ vũ hội diễn văn nghệ về chủ đề Mùa xuân, Chia sẻ cảm xúc của em về hội diễn


[image: ]
- GV cho học sinh tham gia và chia sẻ suy nghĩ ý tưởng của bản thân sau khi tham gia 

	- HS xem.

- Các nhóm lên thực hiện tham gia và chia sẻ suy nghĩ của mình sau  buổi tham gia

- HS lắng nghe.

	3.  Vận dụng.trải nghiệm
- Mục tiêu: Củng cố, dặn dò
- Cách tiến hành:

	- HS nêu cảm nhận của mình sau buổi sinh hoạt.
- HS lắng nghe.
	GV tóm tắt nội dung chính


	IV, ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
...................................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 2: Toán
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN VÀ KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN- TRANG 11
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng.
- Vận dụng được tính chất kết hợp của phép nhân trong thực hành tính toán.
- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.








II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, ti vi, máy tính.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- Cho học sinh chơi trò chơi: “Gọi đò, gọi đò”





+ Qua trò chơi các em đã nắm được kiến thức gì ?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Khi chúng ta tính các phép nhân có nhiều thừa số trong một tích như: 2 x 3 x 5 ta phải áp dụng tính chất gì để tìm kết quả  một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất. Cô cùng các em tìm hiểu bài ngày hôm nay : Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân ( Tiết 2)
	- HS tham gia trò chơi
* Quản trò : Gọi đò, gọi đò
+ HS dưới lớp:  Đò ai, đò ai
* Quản trò : Tôi mời đò của bạn Hoa:
+ Bạn cho tôi biết 5 x 2 = ?
- Tương tự như vậy với nhiều phép nhân khác nhau
+ Các phép tính nhân trong bảng nhân..


	2. Khám phá
* Mục tiêu: 
- Vận dụng được tính chất kết hợp của phép nhân trong thực hành tính toán.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 6:
* Nhiệm vụ của các nhóm trả lời câu hỏi của bạn Việt :
+ Khối hộp chữ nhật này gồm bao nhiêu khối lập phương nhỏ?
+ Nhận xét của bạn Robot về cách tìm của cả hai bạn đều đúng có chính xác không?
- Gọi các nhóm lên chia sẻ cách tìm


















- GV cho HS so sánh: 
       ( 3 x 2 ) x 4 và 3 x  ( 2 x 4) 
* Giới thiệu tính chất kết hợp của phép nhân
 - Yêu cầu  nhóm trưởng cho các thành viên trong nhóm mình  thực hiện tiếp : Tính giá trị của các biểu thức (a x b) x c và a x (b x c) để điền vào bảng.

+ Hãy so sánh giá trị của biểu thức 
(a x b) x c với giá trị của biểu thức 
a x (b x c) 
- GV chốt kiến thức và đưa ra:
 ( a x b ) x c = a x ( b x c ) 
- GV vừa chỉ vào biểu thức trên và hỏi: 
+ Vậy khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể làm như  thế nào ?

- Cho nhiều HS nhắc lại kết luận
- GV mở rộng thêm:
( a x b ) x c = a x ( b x c ) = ( a x c ) x b 
( sử dụng cả tính chất giao hoán, cả tính chất kết hợp để thực hiện cách tính nhanh nhất )
- GV cho HS lấy ví dụ minh họa. 

	- Làm việc theo nhóm 6
- Thực hiện

- Một số nhóm chia sẻ, nhóm khác nhận xét bổ sung:
* Số khối lập phương của bạn Nam : 
+ Mặt trước mỗi hàng có 3 khối lập phương nhỏ 
+ Mặt trên mỗi hàng có 2 khối lập phương nhỏ
+ Có tất cả  4 hàng được xếp như vậy
Ta có : ( 3 x 2 ) x 4 = 6 x 4 = 24 ( khối lập phương nhỏ )
* Số khối lập phương của bạn Mai: 
+ Mặt trên mỗi hàng có 2 khối lập phương nhỏ
+ Mặt trước mỗi hàng có 4 khối lập phương nhỏ 
+ Có tất cả  3 hàng được xếp như vậy
Ta có : ( 2 x 4) x 3 hay 3 x ( 2 x 4)  = 3 x 8 = 24 ( khối lập phương nhỏ )
* HS kết luận : 
+ Vậy số khối lập phương nhỏ của hai bạn đều bằng nhau và bằng 24.
+ Nhận xét của bạn Robot về cách tìm của cả hai bạn đều đúng rất chính xác. 
- So sánh :
( 3 x 2 ) x 4 = 3 x  ( 2 x 4 )  


- HS thực hiện, mỗi HS thực hiện tính ở nháp để hoàn thành bảng như SGK
	a
	b
	c
	(a x b) x c
	a x (b x c)

	5
	4
	2
	(5 x 4) x 2= 40 
	5 x (4 x 2)= 40

	6
	2
	3
	(6 x 2) x 3= 36 
	6 x (2 x 3)= 36

	3
	2
	5
	(3 x 2) x 5= 30 
	3 x (2 x5)= 30


+ Giá trị của biểu thức 
( a x b ) x c = a x ( b x c).



+ Khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.
- HS chú ý và nhắc lại
- Chú ý



- HS lấy ví dụ:
  ( 6 x 2 ) x 5 = 6 x  ( 2 x 5 ) = 6 x 10 = 60

	3. Luyện tập, thực hành
- Mục tiêu:
- Vận dụng được tính chất kết hợp của phép nhân và mối quan hệ giữa phép nhân  và phép chia trong thực hành tính toán.
- Cách tiến hành:

	* GV giao nhiệm vụ:
- Bài 1: Cá nhân vào vở
- Bài 2: Trò chơi “ Kết bạn ”
- Bài 3: Nhóm vào vở
* Bài 1: Tính bằng hai cách (theo mẫu)
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
+ Bài tập yêu cầu gì?
-  Nhóm trưởng cho các thành viên trong nhóm đọc biểu thức mẫu và nêu cách làm.




- Yêu cầu các thành viên trong nhóm tính giá trị của biểu thức theo hai cách và áp dụng tính chất kết hợp vào vở
- 1 HS làm vào phiểu lớn
- Gọi HS chia sẻ trước lớp 


- GV nhận xét, đánh giá và tiểu kết:
+ Vậy khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể làm như  thế nào ?

* Bài 2: 
- Gọi HS đọc đề bài
+ Bài toán cho biết gì?


+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn xác định thành viên của mỗi đội chúng ta cần làm gì?
- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và thực hành tính



- Cho HS chơi 
+ Vậy các thành viên trong mỗi đội là các thành viên mang các biểu thức nào?
+ Ở bài tập 2 các bạn đã sử dụng tính chất nào trong tính giá trị của biểu thức?
* Bài 3: 
- Gọi HS đọc đề bài
+ Bài toán cho biết gì?


+ Bài toán hỏi gì?

+ Muốn biết Rô – bốt đã dùng tất cả bao nhiêu quả dâu tây trước tiên ta cần tìm gì?...
- Yêu cầu HS làm bài vào vở 
- Gọi HS lên chia sẻ trước lớp 






- Ngoài cách tính trên còn có các cách tính nào khác? 
- Khuyến khích HS áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân



- GV tiểu kết: Qua bài tập số 3 ta áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân để tính một cách nhanh nhất
	




- Đọc
+ Tính bằng hai cách ( theo mẫu )
- Đọc và làm biểu thức mẫu, nêu cách làm
Mẫu : 4 x 3 x 2 = ?
+ Cách 1: 4 x 3 x 2 = ( 4 x 3) x 2 
                                = 12 x 2 = 24
+ Cách 2: 4 x 3 x 2 = 4 x ( 3 x 2 )
                                = 4 x 6 = 24
- Thực hiện
+ Cách 1: 4 x 2 x 5 = ( 4 x 2 ) x 5 
                               = 8 x 5 = 40
+ Cách 2: 4 x 2 x 5 = 4 x ( 2 x 5) 
                                = 4 x 10 = 40
- Các biểu thức khác HS làm tương tự
- Chia sẻ trước lớp

+ Khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.

- Đọc
+ Các bạn chia thành hai đội để chơi trò chơi, các thành viên trong đội cầm miếng bìa ghi biểu thức có giá trị bằng nhau...
+ Xác định thành viên của mỗi đội
+ Tính  giá trị của mỗi biểu thức đó và tìm biểu thức có giá trị bằng nhau.

- Thực hành tính
27 x 2 = 54                    9 x 3 x 2 = 27 x 2 = 54
                      9 x 6 = 54
8 x 5 x 2 = 40 x 2 = 80              8 x 10 =  80
                       40 x 2 = 80
- HS chơi 
+ Đội 1: 9 x 3 x 2 = 27 x 2 =  9 x 6
+ Đội 2: 8 x 5 x 2 = 40 x 2 = 8 x 10

+ Tính chất kết hợp vì :
9 x 3 x 2 = ( 9 x 3) x 2 = 27 x 2 = 54
 9 x 3 x 2 = 9 x ( 3 x 2 ) = 9 x 6 = 54 ...


 - Đọc
 + Rô – bốt làm 3 chiếc bánh kem. Mỗi chiếc bánh kem được cắt thành 5 phần, mỗi phần có 2 quả dâu tây
+ Rô – bốt đã dùng tất cả bao nhiêu quả dâu tây
+ Tìm 3 chiếc bánh kem được cắt thành bao 
nhiêu phần.

-  Làm bài vào vở  
-  Chia sẻ 
                           Bài giải
Ba chiếc bánh kem được cắt thành số phần là:
      5 x 3 =  15 ( phần )
Rô – bốt cần số quả dâu tây là:
      2 x 15 = 30 ( quả )
                 Đáp số :  30 quả
-  Nêu các cách tính khác  

-  Cách tính khác áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân. 
 Rô – bốt cần số quả dâu tây là:
      2 x ( 5 x 3 ) = 30 ( quả )
                         Đáp số :  30 quả


	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết cách tính giá trị của biểu thức để thực hiện tìm kết quả một cách nhanh nhất.
- Ví dụ: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
2 x 9 x 5 = ?...
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.



-  HS xung phong tham gia chơi. 
2 x 9 x 5 = ( 2 x 5 ) x 9 = 10 x 9 = 90
                         


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 3 : Tiếng việt
ĐỌC: ÔNG BỤT ĐÃ ĐẾN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng.
- Đọc đúng và đọc diễn cảm câu chuyện Ông Bụt đã đến.
- Biết nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện, đặc biệt là nhân vật cô bé Mai và mẹ của Mai.
- Biết đọc phân biệt lời nhân vật và lời người dẫn chuyện. 
- Hiểu được nội dung câu chuyện, nhớ các tình tiết cơ bản của câu chuyện.
- Biết nhận xét, đánh giá về các nhân vật (cô bé Mai, ông nhạc sĩ) trong câu chuyện.
- Hiểu điều tác giả muốn nói qua toàn bộ nội dung câu chuyện: Câu chuyện thể hiện tấm lòng nhân hậu của ông nhạc sĩ, người đã âm thầm mang đến niềm vui cho cô bé Mai.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết nhận lỗi và sửa lỗi khi phạm sai lầm. Biết trân trọng, yêu thương cây cối. Biết thông cảm, chia sẻ với mọi người xung quanh.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm. Thông qua câu chuyện, biết đồng cảm, chỉa sẻ yêu thương mọi người xung quanh; nhận ra được vẻ đẹp của cuộc sống.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
- Phẩm chất trung thực: Thông qua câu chuyện, có ý thức sống tốt hơn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, ti vi, máy tính.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
Hãy kể những điều em biết về ông Bụt trong những truyện cổ tích mà em đã đọc.



- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dùng tranh minh họa về ông Bụt dẫn vào bài học
Trong các câu chuyện cổ tích mà các em đã được nghe, được đọc thì ông Bụt có râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền từ, có nhiều phép lạ và rất tốt bụng hay giúp đỡ những người gặp khó khăn. Còn trong câu chuyện chúng ta sẽ học ngày hôm nay cũng có một ông Bụt, nhưng ông Bụt này rất đặc biệt, có nhiều điểm không giống như những gì các em hình dung. Hãy tìm hiểu câu chuyện để xem ông Bụt này là ai đã giúp ai trong câu chuyện nhé.
	- HS tham gia trò chơi
+ Ông Bụt có râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền từ, rất tốt bụng, hay giúp đỡ những người gặp khó khăn, có nhiều phép lạ, thường hiện ra bất ngời, vào đúng lúc người ta cần nhất,…
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
+ Đọc đúng và đọc diễn cảm câu chuyện Ông Bụt đã đến. 
+ Biết nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện, đặc biệt là nhân vật cô bé Mai và mẹ của Mai, có giọng đọc phân biệt lời nhân vật và lời người dẫn chuyện. 
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm cả bài, nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện, đặc biệt là nhân vật cô bé Mai và mẹ của Mai.
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 3 đoạn theo thứ tự
+ Đoạn 1: từ đầu đến cảnh tượng ấy.
+ Đoạn 2: tiếp theo đến xin lỗi ông đi.
+ Đoạn 3: còn lại.
- GV gọi 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: rung rinh, dập dìu, nhành hoa, thảng thốt, lẩm nhẩm,… 
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
Quán cà phê nhà Mai thuê / nằm dựa lưng vào bức tường căn nhà hai tầng / màu hồng nhạt rất đẹp của một nhạc sĩ.
- GV mời HS luyện đọc theo nhóm 2.
- GV nhận xét sửa sai.
	
- Hs lắng nghe cách đọc.




- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.


- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát.



- 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu.



- 2 HS trong bàn đọc nối tiếp.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm toàn bài, nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện cảm xúc của các nhân vật: Mai, ngắt hoa, sơ ý, yêu hoa, cứu con, …
- Mời 3 HS đọc diễm cảm nối tiếp đoạn
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi học sinh đọc 1 đoạn và nối tiếp nhau cho đến hết).
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ GV nhận xét tuyên dương
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.



- 3 HS đọc nối tiếp các khổ thơ.
- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Hiểu được nội dung câu chuyện, nhớ các tình tiết cơ bản của câu chuyện.
+ Biết nhận xét, đánh giá về các nhân vật (cô bé Mai, ông nhạc sĩ) trong câu chuyện.
+ Hiểu điều tác giả muốn nói qua toàn bộ nội dung câu chuyện: Câu chuyện thể hiện tấm lòng nhân hậu của ông nhạc sĩ, người đã âm thầm mang đến niềm vui cho cô bé Mai.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV mời 1 HS đọc toàn bài. 
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hoạt động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Những chi tiết nào cho thấy Mai rất yêu hoa? 


+ Câu 2: Mai đã sơ ý gây ra chuyện gì?



+ Câu 3: Vì sao ông nhạc sĩ lại mua chậu lan mới thay cho chậu lan cũ?


+ GV hỏi thêm: Vì sao ông nhạc sĩ lại tự mình lặng lẽ thay chậu lan đó trong khi ông có thể la mắng hay bắt đền cô bé Mai? 

+ Câu 4: Ai được xem là ông Bụt trong câu chuyện trên? Vì sao?





+ Câu 5: Đoán xem Mai sẽ nói gì với ông nhạc sĩ sau khi biết việc ông đã làm cho mình.  



- GV nhận xét, tuyên dương.
+ Theo em câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?
- GV nhận xét chốt: Câu chuyện thể hiện tấm lòng nhân hậu của ông nhạc sĩ, người đã âm thầm mang đến niềm vui cho cô bé Mai.
	
- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:






+ Mai thích mấy chậu hoa, thường ngắm nghía chúng mỗi sáng, bắt sâu cho hoa và hồi hộp chờ xem hoa nở, sững sờ trước vẻ đẹp của nhành lan.
+ Mai đã sơ ý làm gãy một nhành lan trong khóm hoa lan của nhà ông nhạc sĩ, mà ông nhạc sĩ lại là người rất yêu hoa.
+ HS trả lời theo những cách khác nhau : Ông nhạc sĩ mua chậu lan mới vì muốn thay chậu lan cũ có bông hoa bị gãy.
+ Vì ông nhạc sĩ biết bạn Mai cũng rất buồn và lo sợ khi làm gãy nhành lan của ông. Ông mua chậu lan mới cũng để an ủi cô bé, giúp cô bé vui vẻ hơn.
+ Người được xem là ông Bụt trong câu chuyện chính là ông nhạc sĩ, vì ông rất nhân hậu đã ra tay giúp đỡ cô bé Mai. Khi ông nhìn thấy bé Mai khóc và nghe thấy lời khẩn cầu của cô, ông đã âm thầm thay chậu lan để Mai nghĩ điều ước của mình đã thành hiện thực.
+ HS đặt mình vào vị trí nhân vật Mai để suy nghĩ, tìm câu trả lời.
VD: Cháu xin lỗi ông vì đã sơ ý làm gãy nhành lan. Cháu thật sự rất lo lắng. Cháu cảm ơn ông rất nhiều vì những gì ông đã làm cho cháu.
- HS lắng nghe.
- HS nêu nội dung bài theo sự hiểu biết của mình.
- HS nhắc lại nội dung bài học.


	3.2. Luyện đọc lại.
- GV Hướng dẫn lại cách đọc diễn cảm.
- Mời một số học sinh đọc nối tiếp.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS lắng nghe lại cách đọc diễn cảm.
- HS đọc nối tiếp theo đoạn. Đọc một số lượt.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết nhận lỗi và sửa lỗi khi phạm sai lầm. Biết trân trọng, yêu thương cây cối. Biết thông cảm, chia sẻ với mọi người xung quanh.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh thi đọc diễn cảm bài văn
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Một số HS tham gia thi đọc diễn cảm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 4: Tiếng việt
LTVC: HAI THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng.
- Hiều và nhận diện được hai thành phần chính của câu: chủ ngữ và vị ngữ.
- Nhớ được khái niệm hai thành phần này, biết kết hợp chủ ngữ và vị ngữ để tạo thành câu đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa.
- Hiểu về nội dung, ý nghĩa của mỗi thành phần trong câu.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu danh từ, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Câu là gì? 

+ Câu 2: Các từ trong câu được sắp xếp như thế nào?
+ Câu 3: Chữ cái đầu câu phải viết thế nào?
+ Câu 4: Câu sau thuộc kiểu câu gì? 
Nắng mùa thu vàng óng.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dựa vào trò chơi khởi động để vào bài mới.
+ Ở tiết trước, các em đã được học về câu như câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến. Vậy câu có cấu tạo như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay: Hai thành phần chính của câu.
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: Câu là một tập hợp từ, thường diễn đạt một ý trọn vẹn.
+ Trả lời: Các từ trong câu được sắp xếp theo một trật tự hợp lí.
+ Trả lời: Chữ cái đầu câu phải viết hoa.
+ Trả lời: Câu kể.

- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+ Hiều và nhận diện được hai thành phần chính của câu: chủ ngữ và vị ngữ.
+ Nhớ được khái niệm hai thành phần này, biết kết hợp chủ ngữ và vị ngữ để tạo thành câu đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa.
+ Hiểu về nội dung, ý nghĩa của mỗi thành phần trong câu.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 
- Cách tiến hành:

	* Tìm hiểu về hai thành phần chính của câu.
Bài 1: Tách mỗi câu dưới đây thành hai thành phần
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- GV gọi 2 HS
+ HS1: đọc câu lệnh và các câu trong bảng ở cột dọc
+ HS2: đọc phần phân tích câu mẫu.


+ Thành phần thứ nhất (Ông Bụt) là từ chỉ về gì?
+ Thành phần thứ 2 (đã cứu con) là từ chỉ về gì?
- GV mời HS làm việc theo nhóm 5 hoàn thành các câu còn lại trong bảng nhóm.













- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét và chốt: Thành phần thứ nhất thường gồm những từ ngữ nêu người, vật, hiện tượng tự nhiên (ông Bụt, nắng mùa thu, nhành lan ấy, nhạc sĩ Văn Cao) và thành phần thứ hai thường gồm những từ ngữ nêu hoạt động (đã cứu con), đặc điểm (vàng óng, rất đẹp), giới thiệu, nhận xét (là tác giả bài hát Tiến quân ca). Hai thành phần này được gọi là hai thành phần chính của câu, thường không thể vắng mặt trong câu Tiếng Việt. 
Bài 2. 
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài.
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a. Xếp thành phần thứ nhất của mỗi câu vào từng nhóm: người, vật; hiện tượng tự nhiên.
b. Xếp thành phần thứ hai của mỗi câu vào từng nhóm: hoạt động, trạng thái; đặc điểm; giới thiệu, nhận xét.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi
- Trò chơi “Ong non chăm chỉ”.
- GV nêu cách chơi và luật chơi.
- GV tổ chức cho HS chơi thi đua giữa 2 đội. Mỗi đội có 1 giỏ đồ chứa những giọt mật là các thẻ đáp án. HS là những chú ong chăm chỉ, nối tiếp nhau gắn thẻ đúng vào vị trí thích hợp. Mỗi lượt chơi, đại diện từng đội thi đua, đội nào gắn thẻ nhanh hơn và đúng sẽ giành chiến thắng.
- GV nhận xét, chốt đáp án, tuyên dương.




Bài 3: Đặt câu hỏi cho các thành phần câu trong bài tập 1.
- GV gọi HS đọc yêu cầu và câu mẫu.
+ Ai đã con?
+ Ông Bụt đã làm gì?
- GV nhận xét: Như vậy, ta có thể đặt câu hỏi để xác định thành phần thứ nhất và thứ hai của câu.
- GV yêu cầu HS: Hãy lựa chọn câu hỏi phù hợp để tiếp tục với 3 câu còn lại.
- GV đưa trò chơi “Trao đổi thông tin”
- GV nêu luật chơi, cách chơi
- GV tổ chức cho HS cả lớp đứng thành 2 vòng tròn, 1 vòng tròn to bên ngoài, một vòng tròn bên trong. HS đứng của 2 vòng tròn đối mặt vào nhau và trao đổi thông tin bằng cách đặt câu hỏi và trả lời cho từng câu. Sau mỗi lần GV rung chuông, vòng tròn bên trong sẽ di chuyển một bước sang trái, cứ liên tục như thế cho đến khi GV nhận thấy HS đã trao đổi xong hết các câu của bài tập 1.
- GV mời 3 cặp HS trình bày.










- GV nhận xét, chốt đáp án.
+ Như vậy, muốn xác định thành phần thứ nhất của câu, ta đặt được những câu hỏi nào?
+ Muốn xác định thành phần thứ hai của câu, ta đặt được những câu hỏi nào?

- GV rút ra ghi nhớ:
Câu thường gồm 2 thành phần chính: chủ ngữ và vị ngữ.
- Chủ ngữ nêu người, vật, hiện tượng tự nhiên,… được nói đến trong câu. Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi có từ ngữ để hỏi: ai, cái gì, con gì,…
- Vị ngữ nêu hoạt động, trạng thái, đặc điểm của đối tượng được nói ở chủ ngữ hoặc giới thiệu, nhận xét về đối tượng đó. Vị ngữ trả lời cho câu hỏi có từ ngữ để hỏi: làm gì, thế nào, là ai,…
+ Câu có mấy thành phần chính?
+ Đó là những thành phần nào?
+ Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi nào?
+ Vị ngữ trả lời cho câu hỏi nào?
	







- 2 HS đọc 


+ Câu Ông Bụt đã cứu con có thành phần thức nhất là Ông Bụt và thành phần thứ 2 là đã cứu con.
+ Thành phần thứ nhất (Ông Bụt) là từ chỉ về con người.
+ Thành phần thứ 2 (đã cứu con) là từ chỉ hoạt động.
- HS làm việc theo nhóm.
	TT
	Câu
	Thành phần thứ nhất
	Thành phần thứ hai

	1
	Ông Bụt đã cứu con
	Ông Bụt
	đã cứu con

	2
	Nắng mùa thu vàng óng
	Nắng mùa thu
	vàng óng

	3
	Nhành lan ấy rất đẹp
	Nhành lan ấy
	rất đẹp

	4
	Nhạc sĩ Văn Cao là tác giả bài hát Tiên quân ca.
	Nhạc sĩ Văn Cao
	là tác giả bài hát Tiên quân ca



- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.











- 1 HS đọc











- HS lắng nghe cách chơi và luật chơi.
- Các nhóm tham gia chơi theo yêu cầu của giáo viên. 
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- 1 HS đọc
+ Ông Bụt
+ Đã cứu con






- HS lắng nghe
- HS tham gia chơi









- 3 cặp trình bày
Câu 2: Cái gì vàng óng? (nắng mùa thu)
           Nắng mùa thu thế nào? (vàng óng)
Câu 3: Cái gì rất đẹp? (nhành lan ấy)
           Nhành lan ấy thế nào? (rất đẹp)
Câu 4: Ai là tác giả bài hát Tiến quân ca? (nhạc sĩ Văn Cao).
            Nhạc sĩ Văn Cao là ai? (là tác giả bài hát Tiến quân ca)
- HS lắng nghe
+ Muốn xác định thành phần thứ nhất của câu, ta đặt được những câu hỏi ai, cái gì, ….
+ Muốn xác định thành phần thứ hai của câu, ta đặt được những câu hỏi làm gì, thế nào, là ai, …
- 3-4 HS đọc lại ghi nhớ











+ 2 thành phần chính.
+ Chủ ngữ và vị ngữ.
+ ai, cái gì, con gì,…
+ làm gì, thế nào, là ai,…

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Tìm được chủ ngữ và vị ngữ để tạo thành câu đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 4: Tìm chủ ngữ hoặc vị ngữ thích hợp để hoàn thành câu.
- GV gọi HS đọc yêu cầu.
+ Câu a và c, thành phần được cho là gì?

+ Câu b và d, thành phần được cho là gì?

- GV hướng dẫn: Nếu đã có chủ ngữ, các em sẽ tìm vị ngữ thích hợp; nếu đã có vị ngữ, các em tìm chủ ngữ thích hợp để hoàn thiện câu. 
- HS làm việc cá nhân, viết vào vở 






- Mời vài HS đọc các câu của mình.
- GV thu vở chấm một số bài, nhận xét, sửa sai và tuyên dương học sinh.
- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 4.
+ Câu a và c, thành phần được cho là chủ ngữ, cần thêm vị ngữ.
+ Câu b và d, thành phần được cho là vị ngữ, cần thêm chủ ngữ.




- 4 HS làm bảng, lớp làm vở.
a. Chú chim sơn ca đang cất cao tiếng hót.
b. Cả thành phố chìm vào giấc ngủ say.
c. Vườn hồng đang nở.
d. Chú mèo mướp năm phơi nắng bên thềm.
- HS lắng nghe, nhận xét
- HS lắng nghe

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.
+ GV chuẩn bị một số từ ngữ trong đó có chủ ngữ và vị ngữ để lẫn lộn trong hộp.
+ Chia lớp thành 2 nhóm, của một số đại diện tham gia (nhất là những em còn yếu)
+ Yêu cầu các nhóm cùng nhau tìm những từ ngữ nào là chủ ngữ hoặc vị ngữ có trong hộp đưa lên dán vào từng câu có sẵn trên bảng. Đội nào gắn được nhanh hơn sẽ thắng cuộc.
- Nhận xét, tuyên dương. (có thể trao quà,..)
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.








- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................


------------------------------------------------
Chiều:                                             Tiết 6: Đạo đức
BẢO VỆ CỦA CÔNG (T3) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Nêu được một số biểu hiện của bảo vệ của công.
- Biết vì sao phải bảo vệ của công.
- Có những việc làm cụ thể để bảo vệ của công.
- Nhắc nhở mọi người giữ gìn, bảo vệ của công.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn qua việc có những việc làm cụ thể để bảo vệ của công. Nhắc nhở bạn bè, người thân có hành vi, thái độ, việc làm để bảo vệ của công.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ tự học, tự điều chỉnh hành vi, thái độ lời nói và việc làm để bảo vệ của công.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tìm hiểu và tham gia những hoạt động thể hiện việc bảo vệ của công ở trường, ỏ nơi công cộng phù hợp với bản thân.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất yêu nước: Biết tự hào, bảo vệ các công trình công cộng.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên kiểm tra bài cũ kết hợp dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV hỏi: Trong tuần vừa rồi, bạn nào đã được chứng kiến hành vi phá hoại hoặc bảo vệ của công?
- GV mời 1,2 bạn chia sẻ về những gì mình quan sát được.
- GV dẫn vào bài mới: Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta sẽ bắt gặp rất nhiều những hành vi liên quan đến việc giữ gìn, bảo vệ những tài sản chung. Vậy trước những hành vi đó, chúng ta cần có thái độ như thế nào? Cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.
	- 1 vài HS trả lời.


- 1,2 HS chia sẻ.




	2. Hoạt động luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Biết bày tỏ thái độ, nhận xét hành vi, xử lí tình huống liên quan đến việc bảo vệ của công.
+ Nhắc nhở mọi người giữ gìn, bảo vệ của công.
- Cách tiến hành:

	Bài tập 4: Em sẽ làm gì nếu chứng kiến những hành vi dưới đây, vì sao?
- GV mời 1 HS đọc các tình huống trong SGK.
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi: Em sẽ làm gì nếu chứng kiến những hành vi dưới đây, vì sao?
- GV đánh giá, kết luận: Cần khuyên bạn thực hiện những việc làm phù hợp để góp phần vào việc bảo vệ của công.
	

- 1 HS đọc.
- HS thảo luận nhóm đôi, đại diện nhóm trả lời, bổ sung (nếu có).

	3. Vận dụng, trải nghiệm.
- Mục tiêu: 
+ Thực hiện được các việc làm cụ thể để bảo vệ của công.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ theo nhóm bàn về những việc em đã chứng kiến, đã làm hoặc sẽ làm để bảo vệ của công theo mẫu phiếu: 

- GV nhận xét, kết luận, đánh giá các việc làm của các nhóm. (Việc nào hoàn thành tốt, việc nào hoàn thành, việc nào chưa tốt, cần sửa chữa).
	- HS thảo luận theo nhóm bàn, trao đổi và ghi vào phiếu ghi chép.
- Một vài nhóm phát biểu, chia sẻ những việc của nhóm mình. 



- Các nhóm lắng nghe, ghi nhớ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
........................................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 7: Giáo dục thể chất
DI CHUYỂN MỘT BƯỚC BẬT CAO ( T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học HS:
- Biết và thực hiện được động tác bật cao tại chỗ, bật cao tại chỗ chạm vật.
- Chăm chỉ, tích cực tham gia hoạt động luyện tập  và trò chơi rèn luyện tư thế kĩ năng vận động cơ bản.
1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện động tác bật cao tại chỗ, bật cao tại chỗ chạm vật trong sách giáo khoa.   
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- NL vận động cơ bản: Thực hiện được động tác bật cao tại chỗ, bật cao tại chỗ chạm vật.
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
+ Học sinh chuẩn bị: Trang phục thể thao.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động khởi động:
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- Trò chơi “ chạm tay nhé”
[image: ]
II. Hoạt động khám phá luyện tập
- Kiến thức.
-Bài tập: động tác bật cao tại chỗ.
[image: ]
-Bài tập: Động tác bật cao tại chỗ chạm vật.[image: ]


-Luyện tập
Tập đồng loạt



Tập theo tổ nhóm


Tập theo cặp đội

Thi đua giữa các tổ
 

- Trò chơi “nhảy Ô”.
[image: ]

- Bài tập PT thể lực:

- Luyện tập mở rộng: 

III.Hoạt động tiếp nối:
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
- Xuống lớp
	 5 – 7’






 
2 - 3’




16-18’




























3-5’













4- 5’


	

 



2x8N






















2 lần 



2 lần 


2 lần 


1 lần 








1 lần





	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV HD học sinh khởi động.


- GV hướng dẫn chơi







Cho HS quan sát tranh
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu
- Cho 4 em học sinh  lên thực hiện động tác bật cao tại chỗ, bật cao tại chỗ chạm vật.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

- GV hô - HS tập theo GV.
- Gv quan sát, sửa sai cho HS.
- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
- Cho HS chạy XP cao 20m

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi?

- GV hướng dẫn
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
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- Đội hình nhận lớp 


                
 - HS khởi động theo GV.


- HS Chơi trò chơi.
[image: ]
      

- Đội hình HS quan sát tranh


                
- HS quan sát GV làm mẫu



- HS tiếp tục quan sát





- Đội hình tập luyện đồng loạt. 




                
ĐH tập luyện theo tổ
                         
             
          GV          


- Từng tổ  lên  thi đua  trình diễn 


- Chơi theo đội hình hướng dẫn
[image: ]

HS chạy kết hợp đi lại hít thở
- HS trả lời



- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc





-----------------------------------------------------------
Thứ 3 ngày 4 tháng 2 năm 2025
Sáng                                              Tiết 1 : Tiếng việt
VIẾT: VIẾT ĐOẠN VĂN NÊU TÌNH CẢM, CẢM XÚC
VỀ MỘT NGƯỜI GẦN GŨI, THÂN THIẾT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng.
- Viết được đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi, thân thiết.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết kể lại câu chuyện Ông Bụt đã đến cho người thân nghe và trao đổi với người thân về nhân vật trong câu chuyện.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu đặc điểm và câu chủ đề trong đoạn văn, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua câu chuyện, biết đồng cảm, chỉa sẻ yêu thương mọi người xung quanh; nhận ra được vẻ đẹp của cuộc sống.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Đoạn văn cần có mấy phần?
+ Câu 2: Đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc cần nêu được gì?
+ Câu 3: Kể tên các phần có trong đoạn văn.
+ Câu 4: Người gần gũi, thân thiết là ai?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dùng tranh minh họa hoặc dựa vào trò chơi để khởi động vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời:  3
+ Trả lời: Đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc cần nêu được tình cảm, cảm xúc.
+ Trả lời: Mở đầu, triển khai, kết thúc.

+ Trả lời: ông, bà, ba, mẹ, anh, chị, em, bạn bè, …
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Hoạt động
- Mục tiêu:
+ Viết được đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi, thân thiết.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
+ Biết kể lại câu chuyện Ông Bụt đã đến cho người thân nghe và trao đổi với người thân về nhân vật trong câu chuyện.
- Cách tiến hành:

	a. Hướng dẫn HS làm bài
1. Dựa vào các ý đã tìm được trong hoạt động Viết ở Bài 2, viết đoạn văn theo yêu cầu của đề bài.
[image: ]
- GV mời 1 học sinh đọc yêu cầu.

+ Nội dung phần mở đầu của đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc là gì?
+ Phần triển khai có những nội dung gì?


+ Phần kết thúc có nội dung gì?
- GV mời 1 HS đọc lại các ý đã tìm từ buổi học trước.
b. Hỗ trợ HS trong quá trình viết đoạn văn
- GV yêu cầu HS viết đoạn văn dựa vào các ý đã tìm. Nhắc nhở HS đảm bảo đủ 3 phần: mở đầu, triển khai, kết thúc.
* GV cần lưu ý thời gian viết đoạn văn và đọc soát đoạn văn.
2. Đọc soát và chỉnh sửa.
- HS làm xong, GV yêu cầu HS tự đọc lại bài của mình để phát hiện lỗi theo các gợi ý trong sách. [image: Description: A screenshot of a computer

Description automatically generated]

- GV kiểm tra một số vở HS làm xong nhanh.
- GV mời HS đọc một đoạn văn trước lớp.
- GV mời HS nhận xét 
- GV nhận xét, sửa lỗi (nếu có)
	








- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
+ Giới thiệu người gần gũi, thân thiết mà em muốn bày tỏ tình cảm, cảm xúc.
+ Nêu những điều ở người đó làm em xúc động và nêu rõ tình cảm, cảm xúc của em.
+ Khẳng định tình cảm, cảm xúc của em.
- 1 HS đọc lại bài làm của tiết trước.


- HS làm cá nhân vào vở





- HS tự đọc lại bài, sửa lỗi (nếu có)




- 1 vài HS đọc bài
- HS nhận xét
- HS lắng nghe

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai là người sáng tạo”.
+ GV chuẩn bị một số tờ giấy A0 (tùy theo số lượng nhóm).
+ Chia lớp thành 4-5 nhóm (tùy số lượng HS)
+ Yêu cầu nhóm kể lại câu chuyện “Ông Bụt đã đến” và thảo luận về nhân vật ông nhạc sĩ trong câu chuyện. Viết đoạn văn 3-5 câu về nhân vật ông nhạc sĩ. Nhóm nào hoàn thành xong nhanh nhất được đính bảng và được phần quà.
VD: Cô bé Mai sơ ý làm gãy hoa của ông nhạc sĩ. Cô bé đã vô cùng lo lắng, khóc và cầu khẩn ông Bụt. Cuối cùng, ông Bụt đã “hóa phép” làm cho cành hoa liền lại. Người nhạc sĩ chính là ông Bụt nhân từ đó. Qua câu chuyện, ta thấy được tâm hồn đẹp của ông nhạc sĩ và cuộc sống này đúng là “Sống để yêu thương”.
- GV mời đại diện nhóm trình bày
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.




- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.













- HS trình bày
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
........................................................................................................................................


-----------------------------------------------------------
Tiết 3: Toán
LUYỆN TẬP – TRANG 13
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Vận dụng được tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân trong thực hành tính toán.
- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Ti vi, máy tính, máy soi.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- Cho học sinh chơi trò chơi: “Ai nhanh nhất”



+ Qua trò chơi các em đã nắm được kiến thức gì ?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Để áp dụng các tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân tính một cách nhanh nhất. Cô cùng các em tìm hiểu bài ngày hôm nay: Luyện tập
	- HS tham gia trò chơi
+ Tìm các biểu thức có giá trị bằng nhau:
    6 x 12                          8 x 3 x 5
   ( 3 x 5 ) x 8                   12 x 6
   7 x 24                            24 x 7
+ Các tính chất giao hoán và kết hợp trong phép tính nhân 


	2. Luyện tập:
* Mục tiêu: 
- Vận dụng được tính chất kết hợp của phép nhân trong thực hành tính toán.
- Cách tiến hành:

	- GV giao nhiệm vụ:
- Bài 1, 4: Cá nhân vào vở
- Bài 2: Nhóm
- Bài 3: Cặp đôi
* Bài 1: Số ?
- Gọi HS đọc đề bài
+ Bài tập yêu cầu gì ?
-  Yêu cầu HS làm bài vào vở




- Gọi HS trình bày
+ Vì sao ở cột b x a và a x ( b x c ) ta không cần tính mà điền được kết quả ngay ?

+ Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì kết quả của tích như thế nào?
* Bài 2 
- Gọi HS đọc đề bài
+ Bài tập yêu cầu gì ?

- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trình bày trước lớp.









+ Khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể làm như  thế nào ?

* Bài 3
- Gọi HS đọc đề bài
+ Bài tập yêu cầu gì ?
-  Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi

+ Muốn giải được ô chữ chúng ta cần làm gì ?

-  Cho HS thực hiện và chia sẻ trước lớp





+ Đọc ô chữ hàng ngang
- GV đưa ra hình ảnh và giới thiệu thêm về Lê Quý Đôn
* GV củng cố về tính chất kết hợp của phép nhân
* Bài 4
- Gọi HS đọc đề bài
+ Bài tập yêu cầu gì ?
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở




+ Vì sao lại điền được các số như vậy ?


* GV tiểu kết các tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân.
	




- Đọc
+ Số
- Làm vở
	a
	b
	c
	a xb
	b xa
	(a x b) xc
	a x (b x c)

	7
	5
	2
	35
	35
	70
	70

	8
	3
	3
	24
	24
	72
	72

	10
	2
	4
	20
	20
	80
	80


- Trình bày
+ Vì a x b = b x a ( tính chất giao hoán của phép nhân )
+ (a x b) x c = a x ( b x c ) ( tính chất kết hợp của phép nhân )
+ Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì kết quả của tích không thay đổi…

- Đọc
+ Không thực hiện phép tính, hãy cho biết giá trị của mỗi biểu thức 
- Thảo luận và trình bày, giải thích
* 9 x 68 130 = 68 130 x 9 = 613 170 ( tính chất giao hoán của phép nhân )
* 613 170 x 5 = 5 x 613 170 = 3 065 850( tính chất giao hoán của phép nhân )
* 9 x 68 130  x 5 = ( 9 x 68 130 ) x 5 
                            = 613 170 x 5= 3 065 850   
    ( tính chất kết hợp của phép nhân )
*5 x  9 x 68 130 = 5 x ( 9 x 68 130 ) 
                           = 5 x 613 170 = 3 065 850   
         ( tính chất kết hợp của phép nhân )
+ Khi nhân một tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.

- Đọc
+ Giải ô chữ
- Thảo luận cặp đôi
+ Cần tính giá trị của các biểu thức, sau đó đối chiếu bảng để ghép chữ cái vào vị trí đúng với giá trị của biểu thức
- Thực hiện và trình bày kết quả
Ê = 4 x 20 x 5 = 80 x 5 = 400
Ý = 4 x 25 x 3 = 100 x 3 = 300
Ô = 6 x 50 x 2 = 300 x 2 =  600
U = 2 x 30 x 4 = 60 x 4 = 240
	
	400
	
	240
	300
	
	600
	

	L
	Ê
	Q
	U
	Ý
	Đ
	Ô
	N


+ Lê Quý Đôn
- Chú ý




- Đọc
+ Số 
- Tự làm, trình bày và giải thích
a. 104  x 7 =  7 x 104
b. 9 x 30 = ( 20 +  10 ) x  9
c. (  6 x 15 ) x 21 = 6 x ( 15 x 21 )
d. 23 x 3 x 4 = 4 x 69 = 12 x 23
+ a. Sử dụng tính chất giao hoán của phép nhân
   b. Phân tích số 30  thành tổng của hai số hạng 20 và 10… 



	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết cách tính giá trị của biểu thức để thực hiện tìm kết quả một cách nhanh nhất.
- Ví dụ: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
25 x 8 x 4 = ?...
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.




-  HS xung phong tham gia chơi. 
25 x 8 x 4 = ( 25 x 4 ) x 8 = 100 x 8 = 800


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................


-----------------------------------------------------------
Tiết 4: Khoa học
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NẤM (Tiết 1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Nhận ra được nấm có hình dạng, kích thước, màu sắc và nơi sống rất khác nhau qua quan sát tranh ảnh hoặc video
- Vẽ được sơ đồ ( hoặc sử dụng sơ đồ đã cho ) và ghi chú được tên một số bộ phận của nấm
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ quan sát, trải nghiệm để kiểm chứng tính thực tiễn của nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của bài học để nắm chắc kiến thức.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và quan sát.
- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.








III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho hát bài “Lí cây xanh” – Dân ca Nam Bộ để khởi động bài học. 
+ Bài hát các em vừa thể hiện có nội dung gì?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Cả lớp cùng hát theo nhịp điệu bài hát.

+ Nêu.

	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: 
+ Quan sát và nhận ra được nấm có hình dạng, kích thước, màu sắc và nơi sống rất khác nhau qua quan sát tranh ảnh hoặc video.
+ Rèn luyện kĩ năng quan sát, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	*Hoạt động 1: Hình dạng, kích thước và màu sắc của nấm (Làm việc nhóm 4)
1.1. Quan sát từ hình 1 đến hình 7 về một số nấm thường gặp, mô tả hình dạng và màu sắc của chúng.
GV yêu cầu HS quan sát từ hình 1 đến hình 7 về một số nấm thường gặp trong SGK trang 70, 71 thảo luận nhóm 4:
+ Mô tả hình dạng và màu sắc của chúng. 

- GV mời các nhóm quan sát và thảo luận 
- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả quan sát được






















- GV đưa ra một số loại nấm khác trên màn hình cho HS quan sát
- GV nhận xét chung, chốt lại đặc điểm chung của nấm:
    Trong tự nhiên, nấm có hình dạng và màu sắc rất khác nhau.
	




- HS liên tưởng so sánh hình dạng của các loại nấm với các vật dụng quen thuộc, đồng thời nêu các màu sắc quan sát được của các loài nấm trong các hình đó
- Quan sát, thảo luận
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả quan sát được.
+ Hình 1: Nấm thông: Mũ nấm có dạng hình cầu dẹt, khi còn non nấm có màu tím rồi chuyển dần sang màu nâu hoặc vàng
+ Hình 2: Nấm mồng gà: Có dạng phễu, màu vàng lòng đỏ trứng hoặc vàng pha màu mận.
+ Hình 3: Nấm kim châm: Có hình giá đậu. Cuống có màu trắng hay màu vàng nhạt.
+ Hình 4: Nấm yến: Có mũ màu tím nhạt, mũ nhỏ, thân to.
+ Hình 5: Nấm linh chi: Hơi tròn hoặc hình bầu... mặt trên hơi bóng có màu sắc, bên dưới có màu trắng đục....
+ Hình 6: Nấm mỡ: Phần mũ nấm dày, hình cầu, tròn, mũ nấm trơn, không có hoa văn..
+ Hình 7: Nấm độc đỏ: Quả nấm có màu đỏ rực hay màu đỏ cam, màu sắc có thể nhạt dần sau mưa, có phủ những vảy màu trắng...
- Quan sát

- 2 - 3 HS nhắc lại đặc điểm chung của nấm

	1.2 Quan sát hình 8 và nhận xét về kích thước của một số nấm (Làm việc cặp đôi)
- GV yêu cầu HS quan sát hình 8, thảo luận cặp đôi và nhận xét về sự khác nhau về kích thước của các loại nấm








- GV mời  HS lên trước lớp chia sẻ 
- GV nói thêm: Nấm mốc có kích thước rất nhỏ, chỉ có thể quan sát dưới kính hiển vi. Hình 8c là nấm mốc được phóng to dưới kính hiển vi.
- GV liên hệ thực tế và đưa ra một số hình ảnh của một số loại nấm khác như : nấm đùi gà, nấm tai mèo, nấm rơm, nấm hương, nấm Ngọc Tẩm,...
* GV tiểu kết: Kích thước của các loại nấm khác nhau
1.3. Nêu tên một loại nấm và chia sẻ hình dạng, kích thước, màu sắc của nấm đó.
( Làm việc theo nhóm)
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm
- Gọi HS trình bày trước lớp
+ Theo em nấm có hình dạng, kích thước, màu sắc như thế nào?
* GV tiểu kết và chốt kiến thức: Nấm có hình dạng, kích thước và màu sắc rất khác nhau như từ rất nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường đến to lớn, màu sắc trắng, nâu, đỏ, vàng, sặc sỡ...
+ Nấm có hình dạng, kích thước, màu sắc nhưng không có màu xanh như đa số thực vật do nấm không có diệp lục.
	

- HS quan sát các loại nấm và nhận xét về kích thước tương đối của nấm so với hình ảnh bàn tay của người trong mỗi hình
+ Hình 8a: Kích thước bé như que tăm
+ Hình 8b: Kích thước nấm tương đương ngón tay người
+ Hình 8c: Kích thước rất nhỏ, phải phóng to mới nhìn được
+ Hình 8d: Kích thước to gần bằng cổ tay, mũ to như cái đĩa.
- HS lên chia sẻ trước lớp




- HS chú ý








- HS làm việc theo nhóm, nêu
- Trình bày trước lớp
+ Nêu

- 2 – 3 HS nhắc lại và  đọc mục Em có biết  trang 72


	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh nhất”
+ GV đưa ra một số hình ảnh một số loại nấm. Nhiệm vụ của các bạn sẽ nói tên và đặc điểm các loại nấm đó.
- Nhận xét tuyên dương
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Học sinh lắng nghe yêu cầu trò chơi.
- HS tham gia trò chơi

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................................


-----------------------------------------------------------
Chiều                                       Tiết 6: Hoạt động trải nghiệm
HĐGD THEO CHỦ ĐỀ: CHI TIÊU TIẾT KIỆM TRONG GIA ĐÌNH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng.
- HS biết cách ghi chép và theo dõi được các nguồn thu, chi cá nhân.
- Xác định được nguồn hàng hóa và mặt hàng muốn mua phù hợp với khả năng tài chính cá nhân và gia đình.
- Hiểu được thế nào là chi tiêu tiết kiệm và lợi ích của việc chi tiêu tiết kiệm.
- Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Tự rèn luyện kĩ năng tiết kiệm và chi tiêu hợp lí, qua đó góp phần phát triển năng lực tính toán.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết lên kế hoạch chi tiêu phù hợp với tài chính của cá nhân và gia đình.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết so sánh và xử lí các tình huống mua sắm những mặt hàng phù hợp với khả năng tài chính của cá nhân và gia đình.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn cách chi tiêu và quản lý tiền.
- Phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ về việc chi tiêu tiết kiệm trong gia đình.
- Phẩm chất chăm chỉ: Biết lên kế hoạch cho các khoản thu – chi trong gia đình.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân và gia đình về việc chi tiêu tiết kiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, học sinh nhận ra được khả năng tính toán để phù hợp với tài chính của bản thân.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Đấu giá 0 đồng” để khởi động bài học. 
- GV mang đến 3 đồ vật mà HS có thể quan tâm và tổ chức cuộc đấu giá. Mức khởi điểm cho mỗi đồ vật là 0 đồng. Chia lớp thành nhóm 4 hoặc 5 (tùy vào số lượng HS). Mỗi nhóm sẽ được bóc thăm thẻ chữ ghi số tiền. Đến mỗi món hàng, các nhóm sẽ thảo luận và đấu giá cho món đồ phù hợp với “túi tiền” của mình.
- Kết thúc trò chơi, GV hỏi các nhóm: 
+ Vì sao em muốn mua món đồ đó?
+ Vì sao đặt giá cao như vậy?
+ Vì sao không đặt tiền thêm?

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	

- HS tham gia







- HS chia sẻ nhận xét 
+ Vì em thích/cần/có thể mua được,...
+ Vì em đủ tiền
+ Vì em không đủ tiền/thấy không cần lắm,...
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ HS biết cách ghi chép và theo dõi được các nguồn thu, chi cá nhân.
+ Hiểu được thế nào là chi tiêu tiết kiệm và lợi ích của việc chi tiêu tiết kiệm.
+ Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Tìm hiểu về việc chi tiêu tiết kiệm trong gia đình (làm việc nhóm 6)
- GV mời HS ngồi theo nhóm 6 và chia sẻ về các khoản thu, chi của gia đình bằng sơ đồ đã chuẩn bị: 
+ Gia đình em có những nguồn thu nhập nào?
+ Trong những nguồn thu ấy, nguồn thu nào là cố định hằng tháng, nguồn thu nào là đột xuất?

+ Những khoản chi cố định hàng tháng của gia đình em là gì?
+ Có khoản chi nào phát sinh không?

+ Thế nào là chi tiêu tiết kiệm?


+ Lợi ích của việc chi tiêu tiết kiệm.


- GV mời nhóm trình bày sơ đồ
- GV mời HS nhận xét
- GV nhận xét, chốt:
Việc chi tiêu phù hợp với các khoản thu là rất cần thiết đối với mỗi gia đình. Khi cân đối được thu – chi và chi tiêu tiết kiệm, các gia đình sẽ không gặp khó khăn về tài chính.
- GV chiếu đoạn bí kíp “Chi tiêu tiết kiệm” và yêu cầu HS đọc
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- HS lắng nghe.


+ Tiền lương của bố, mẹ
+ Nguồn thu cố định hàng tháng là tiền lương của bố mẹ, nguồn thu đột xuất là được ông bà cho, bố mẹ được thưởng, ...
+ Tiền ăn, tiền điện, nước, tiền học,....

+ Sinh nhật bạn bè, sinh nhật người thân, đám cưới, ....
+ Mua vừa đủ, phù hợp với tài chính gia đình, không mua thừa mà không dùng đến.
+ Khi chi tiêu tiết kiệm, hợp lý, gia đình sẽ không gặp khó khăn về tài chính.
- Đại diện nhóm trình bày
- HS nhận xét
- Lắng nghe




- 1 HS đọc

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Biết cách ra quyết định phù hợp với tài chính của mình khi đi mua sắm.
+ Xác định được nguồn hàng hóa và mặt hàng muốn mua phù hợp với khả năng tài chính cá nhân và gia đình.
+ Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Thực hành chi tiêu tiết kiệm trong gia đình (làm việc nhóm 6)
- GV mời học sinh nêu yêu cầu hoạt động và tình huống.
- GV mời đại diện nhóm lên bốc thăm tình huống.
+ Mua quà năm mói cho các thành viên trong gia đình với tổng số tiền 1 000 000 đồng.
+ Mua hoa và đồ trang trí Tết với số tiền 500 000 đồng.
+ Mua bánh kẹo và thực phẩm để mời khách khi đến thăm nhà ngày Tết với số tiền 800 000 đồng.
- GV đưa hình ảnh minh họa có gắn giá tiền của các tình huống. HS thảo luận nhóm 6 và lựa chọn thẻ có món đồ phù hợp với yêu cầu của tình huống
- GV yêu cầu nhóm chú ý: 
+ Xác định tổng số tiền nhóm có.
+ Với số tiền ấy, nhóm dự định sẽ mua những mặt hàng nào để đáp ứng yêu cầu tình huống đặt ra?
+ So sánh giá của các mặt hàng để lựa chọn mặt hàng phù hợp nhất.
	

- Học sinh đọc yêu cầu bài.

- Đại diện các nhóm bốc thăm









- HS quan sát



- HS làm việc nhóm







	Hoạt động 2. Chia sẻ với bạn về sự lựa chọn của nhóm trước lớp (làm việc chung cả lớp)
- GV mời đai diện nhóm chia sẻ về sự lựa chọn của nhóm.
- GV mời các nhóm nhận xét
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- Kết luận: Chúng ta có thể áp dụng cách chi tiêu này vào cuộc sống thực tế để góp phần giữ sự ổn định, cân bằng tài chính của gia đình.
	

 
- Các nhóm chia sẻ về sự lựa chọn của nhóm và lí giải vì sao lựa chọn như vậy.
- HS nhận xét và góp ý.
- Lắng nghe

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân đi mua sắm các mặt hàng phù hợp với tài chính gia đình.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và về nhà ứng dụng.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.........................................................................................................................................


---------------------------------------------------
Tiết 7: Tiếng việt (b.s)
ÔN TẬP HAI THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Biết đặt câu có chủ ngữ là người, vật, hiện tượng tự nhiên, xđ CN-VN trong câu.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng đặt câu có chủ ngữ là người, vật, hiện tượng tự nhiên,…, vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Lí thuyết
GV yêu cầu học sinh nhắc lại lí thuyết
2. Bài tập
Bài 1  (VBT)
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập theo mẫu
- Gv : Soi bài
-GV: CN trong câu
Bài 2 (VBT) 
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập theo mẫu
- Gv : Soi bài
-GV:Chốt đáp án đúng?
Bài 3(VBT) 
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập
 - Gv : nhận xét
Em đã vận dụng kiến thức nào để làm
Bài 4(VBT) 
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập
 - Gv : nhận xét, chốt đáp án đúng
3. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học, nhắc nhở HS ôn bài
	



- H đọc yêu cầu
- HS đổi chéo bài để nhận xét bạn
 
- HS chia sẻ



- H đọc yêu cầu


- HS làm và chia sẻ bài


- H đọc yêu cầu
- H thảo luận nhóm đôi
- H chia sẻ	
  - H đọc yêu cầu
- H thảo luận nhóm đôi
- H chia sẻ	




---------------------------------------------------
Thứ 4 ngày 5 tháng 2 năm 2025
Sáng                                            Tiết 1+2: Tiếng việt
ĐỌC: QUẢ NGỌT CUỐI MÙA 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Đọc đúng và diễn cảm bài thơ Quả ngọt cuối mùa.
- Biết nhấn giọng vào những từ ngữ cần thiết để thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ của nhà thơ với người bà của mình.
- Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Bài thơ thể hiện hình ảnh một người bà rất đỗi bình dị, hết long vì con, vì cháu. Đồng thời, bài thơ cũng là tiếng long, là sự yêu thương, trân trọng của tác giả đối với người bà của mình.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết yêu thương, quý trọng tình cảm ông bà dành cho mình. Biết bồi dưỡng tình yêu thương với người thân trong gia đình, với người xung quanh.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài văn, biết yêu thương, lễ phép, trân trọng tình cảm gia đình.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác luyện đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, ti vi, máy tính.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát “Bé quét nhà” để khởi động bài học.
+ Bài hát tên gì?
+ Bài hát này nói về điều gì?
- Chắc hẳn kỷ niệm tuổi thơ mà không ai muốn quên đó chính là những giây phút được ở cạnh ông bà, được cho quà bánh, được cưng chiều hay được bà yêu thương, dạy bảo những điều hay như trong bài hát “Bé quét nhà”. Chính trong bài thơ “Quả ngọt cuối mùa” là dòng suy nghĩ và tình cảm yêu thương, trân trọng của tác giả về người bà thân yêu của mình. Sự thấu hiểu của người cháu về những hi sinh thầm lặng, sự chăm sóc hết long của bà dành cho con, cho cháu như thế nào thì cô mời cả lớp cùng bắt đầu tìm hiểu nhé!
	- HS lắng nghe bài hát và hát theo.

+ Đó là bài hát “Bé quét nhà” 
+ HS trả lời tự do
- Học sinh lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
 + Đọc đúng và diễn cảm bài thơ Quả ngọt cuối mùa.
 + Biết nhấn giọng vào những từ ngữ cần thiết để thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ của nhà thơ với người bà của mình.
 + Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm cả bài, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm.
- GV HD đọc: Đọc đúng các từ ngữ chứa tiếng dễ phát âm sai. Đọc diễn cảm các từ ngữ/câu thơ thể hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả. 
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 3 đoạn theo thứ tự: 
+ Đoạn 1: 4 dòng thơ đầu
+ Đoạn 2: 4 dòng thơ tiếp theo
+ Đoạn 3: 6 dòng thơ cuối
- GV gọi 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: chồi non, trảy vào, rét, Đoài,…
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
    Trong vòm lá mới chồi non/
Chùm cam bà giữ/ vẫn còn đung đưa/
   Quả ngon dành tận cuối mùa/
Chờ con,/ phần cháu / bà chưa trảy vào.//
	
- Hs lắng nghe cách đọc.


- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.


- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát



- 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.



- 2-3 HS đọc câu.


	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm ngắt, nghỉ theo nhịp thơ, từng câu thơ theo cảm xúc của tác giả. Cả bài thơ được đọc với giọng đọc tha thiết, hơi trầm, sâu lắng, đầy cảm xúc,…
- Mời 3 HS đọc diễn cảm nối tiếp đoạn.
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi học sinh đọc 1 đoạn và nối tiếp nhau cho đến hết).
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ GV nhận xét tuyên dương
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.



- 3 HS đọc diễn cảm nối tiếp theo đoạn.
- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Hiểu được tình cảm của tác giả đối với bà qua các câu thơ.
+ Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Bài thơ thể hiện hình ảnh một người bà rất đỗi bình dị, hết long vì con, vì cháu. Đồng thời, bài thơ cũng là tiếng lòng, là sự yêu thương, trân trọng của tác giả đối với người bà của mình.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV mời 1 HS đọc toàn bài.
- GV mời 1 HS đọc phần giải nghĩa từ
+ Trảy (trẩy): hái, ngắt (quả)
+ (Tháng) Giêng: tháng đầu tiên của một năm theo âm lịch.
+ Đoài: phía tây.
- Gv có thể giải thích thêm từ “bề”: phần
+ Câu “Bề lo sương táp, bề phòng chim ăn”: phần thì lo sương táp, phần thì phòng chim ăn quả.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động cá nhân.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Tìm những chi tiết thể hiện tình yêu thương của bà dành cho con cháu. (thảo luận nhóm đôi)

Câu 2: Tìm nghĩa của mỗi cụm từ sau:
[image: Description: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng?”
- GV nêu luật chơi, cách chơi
+ Chia lớp thành 2 nhóm chơi, mỗi nhóm sẽ có 2 loại thẻ: 1 loại viết sẵn các thành ngữ, loại kia viết nội dung thành ngữ. 2 nhóm thi xem nhóm nào ghép đúng và nhanh nhất sẽ giành chiến thắng.




- GV nhận xét, chốt ý.
Câu 3: Người cháu thương bà vì điều gì?









Câu 4: Hai câu thơ “Bà như quả ngọt chín rồi/ Càng thêm tuổi tác càng tươi long vàng.” Ý nói gì? Chọn câu trả lời dưới đây hoặc nêu ý kiến của em.
A. Bà được ví như quả ngọt mà cuộc đời dành cho con cháu.
B. Tình cảm của bà giống như trái chín, càng thêm thời gian thì càng thêm ngọt ngào.
C. Tuổi của bà càng cao thì tình yêu thương của bà càng lớn.
- GV có thể hỏi HS khá giỏi “Vì sao em chọn phương án đó?” hoặc cho HS bổ sung phương án khác.
- GV nhận xét, tuyên dương
Câu 5: Theo em, tác giả muốn nói điều gì qua bài thơ?






- GV nhận xét và chốt: Bài thơ thể hiện hình ảnh một người bà rất đỗi bình dị, hết long vì con, vì cháu. Đồng thời, bài thơ cũng là tiếng lòng, là sự yêu thương, trân trọng của tác giả đối với người bà của mình.
	
- Cả lớp lắng nghe.
- 1 HS đọc phần giải nghĩa từ

- HS lắng nghe



- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:





+ Những chi tiết thể hiện tình yêu thương của bà dành cho con cháu là: dành quả ngon tới tận cuối mùa cho con cháu; thời tiết lạnh như cắt vào da thịt những bà vẫn chống gậy ra xem cây, lo sương làm táp quả, lo chim chào mào ăn mất trái ngon phần con cháu.







- HS lắng nghe.
- HS tham gia chơi
+ rét cứa như dao: rất rét, rét như cứa vào da thịt.
+ nom Đoài ngắm Đông: trông bên tây, ngó bên đông, quan sát kĩ khắp nơi.
+ tóc sương da mồi: tóc đã bạc, da đã xuất hiện những chấm đồi mồi (nói về sự già đi của con người).
- HS lắng nghe
- HS trả lời tự do: 
+ Người cháu thương bà vì hiểu được tình cảm của bà dành cho con cháu, thể hiện ở việc có quả ngon cũng để dành cho con cháu, lo lắng hết lòng về chùm quả ấy. 
+ Người cháu thương bà ở chỗ nhận thấy bà thật cô đơn và mỗi ngày một già đi.
+ ....
- HS có thể chọn 1 trong 3 phương án (vì cả 3 phương án đều chứa ý đúng mà HS có thể lựa chọn)










- HS lắng nghe.
- HS trả lời tự do:
+ Qua bài thơ tác giả muốn ca ngợi tình yêu thương vô bờ bến của người bà dành cho các con, các cháu.
+ Qua bài thơ, tác giả muốn nói lên tình cảm của mình đối với bà, sự trân trọng, yêu thương và thấu hiểu của chính nhà thơ đối với bà của mình. 
- HS lắng nghe và nhắc lại.

	3.2. Học thuộc lòng
- GV hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ
+ Mời HS đọc nối tiếp đoạn.
+ Mời HS đọc thuộc lòng cá nhân.
+ Mời HS đọc thuộc lòng theo nhóm đôi.
+ Mời HS đọc nối tiếp, đọc đồng thanh các đoạn thơ.
+ Mời HS đọc thuộc lòng trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS tham gia đọc thuộc lòng bài thơ.
+ 3 HS đọc nối tiếp đoạn
+ HS đọc thuộc lòng cá nhân. 
+ HS đọc thuộc lòng theo nhóm đôi.
+ HS đọc nối tiếp, đọc đồng thanh các đoạn thơ.
+ Một số HS đọc thuộc lòng trước lớp.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	3.3. Luyện tập theo văn bản.
1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1: Tìm các từ có nghĩa giống với từ “trông” trong những câu thơ sau:
         Giêng, Hai rét cứa như dao, 
 Nghe tiếng chào mào chống gậy ra trông
         Nom Đoài rồi lại ngắm Đông
 Bề lo sương táp, bề phòng chim ăn.
- Mời học sinh làm việc nhóm 4.
- Mời đại diện các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
2. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2: Tìm thêm từ có nghĩa giống với từ “trông” và đặt một câu với từ vừa tìm được.
- GV mời cả lớp làm việc cá nhân, viết bài vào vở.
- Mời một số HS trình bày kết quả (hoặc thu vở chấm một số em)




- GV nhận xét, tuyên dương
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.


+ Các từ có nghĩa giổng với từ “trông” là nom và ngắm.


- Các nhóm tiền hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.


- Cả lớp làm việc cá nhân, viết bài vào vở. 
+ Các từ có nghĩa giống với từ “trông”: nhìn, xem, nhìn, ngắm,...
Đặt câu: 
+Em ngắm cánh diều đang chao liệng trên bầu trời.
+ Mẹ em đang xem ti vi.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết yêu thương, quý trọng tình cảm ông bà dành cho mình. Biết bồi dưỡng tình yêu thương với người thân trong gia đình, với người xung quanh.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh thi đọc diễn cảm bài văn.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Một số HS tham gia thi đọc thuộc lòng.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…....................................................................................................................................


---------------------------------------------------
Chiều:                                               Tiết 5: Toán
NHÂN, CHIA VỚI 10, 100, 1000, …- TRANG 14
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng.
- Thực hiện được phép nhân với 10, 100, 1000, …và phép chia cho 10, 100, 1000, …
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Ti vi, máy tính, máy soi.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- Cho học sinh chơi trò chơi: “Ai nhanh nhất”



+ Qua trò chơi các em có nhận xét gì về các phép tính vừa rồi?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Khi chúng ta tính các phép nhân hoặc chia cho 10, 100, 1000, ….  Làm thế nào để nhẩm tính được kết quả nhanh nhất. Cô cùng các em tìm hiểu bài ngày hôm nay: Nhân, chia với 10, 100, 1000,…
	- HS tham gia trò chơi
+ 2 x 10 = ?
+ 3 x 10 = ?
+ 100 x 6 = ?
+ 40 : 10 = ?
+ Đó là các phép tình nhân với 10, 100, chia cho 10…


	2. Khám phá
* Mục tiêu: 
- Thực hiện được phép nhân với 10, 100, 1000, …và phép chia cho 10, 100, 1000, …
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 6:
- Yêu cầu các nhóm quan sát vào hình vẽ và trả lời các câu hỏi:
+ Hãy đọc câu nói của bạn Nam.
+ Bạn Việt băn khoăn điều gì ?
+ Bạn Mai đã đưa ra cách tính như thế nào ?
+ Bạn Rô – bốt đã bật mí điều gì ?
- Các nhóm giúp bạn Rô – bốt tìm ra kết quả bằng cách đọc phần đóng khung màu xanh phần a để tìm kết quả.
- Gọi các nhóm lên chia sẻ cách tìm



+Vậy khi nhân với 10 bạn làm thế nào?



+ Khi chia một số tròn chục, tròn trăm , tròn nghìn … cho 10 ta làm thế nào?
- Tương tự như vậy yêu cầu HS đọc tiếp phần đóng khung màu xanh phần b để tìm kết quả khi nhân một số với 100, chia cho 100
* GV tiểu kết chốt kiến thức:
+ Muốn nhân một số với 10, 100, 1000, … ta làm thế nào ?
+ Muốn chia một số tròn chục, tròn trăm , tròn nghìn …cho 10, 100, 1000, … ta làm thế nào ?
- GV đưa ra kết luận lên màn hình như trong SGK 
- Cho HS lấy ví dụ và tìm kết quả

	- Làm việc theo nhóm 6

- Thực hiện

+ Có 10 dây cờ, mỗi dây cờ có 36 lá cờ
+ Có tất cả bao nhiêu lá cờ nhỉ ?
+ Lấy 36 x 10

+ Tớ có thể nhẩm ngay được kết quả đấy
- Thực hiện


+ Chia sẻ cách làm
          36 x 10 = 10 x 36. 
Nhẩm 1 chục x 36 = 36 chục = 360
Vậy 36 x 10 = 360
+ Giữ  nguyên số đó và viết thêm vào bên phải của số đó 1 chữ số 0  
 Ngược lại từ:    36 x 10 = 360
             Ta có: 360 : 10 =  36                  
+ Ta bỏ bớt đi ở bên phải của số đó 1 chữ số 0
- HS thực hiện tương tự




+ Ta chỉ việc viết thêm vào bên phải của số đó 1, 2, 3 chữ số 0
+ Ta chỉ việc xóa đi ở bên phải của số đó 1, 2, 3 chữ số 0

- Nhiều HS nhắc lại

- Lấy ví dụ
 68 x 10 = 680                 
990 000 : 1000 = 990

	3. Luyện tập, thực hành
- Mục tiêu:
- Vận dụng thực hiện được phép nhân với 10, 100, 1000, …và phép chia cho 10, 100, 1000, …
- Cách tiến hành:

	* GV giao nhiệm vụ:
- Bài 1, 2 : Cá nhân vào vở
- Bài 3: Cặp đôi vào vở
* Bài 1: Tính nhẩm
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
+ Bài tập yêu cầu gì?
-  Yêu cầu HS làm bài vào vở





+ Nêu cách tìm kết quả các phép tính khi nhân với 10, 100 ...?
- GV tiểu kết, chốt kiến thức
* Bài 2: 
- Gọi HS đọc đề bài
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết Rô- bốt đã chạy bao nhiêu mét ta làm thế nào ?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở và chia sẻ trước lớp.



+ Qua bài tập số 2 ta đã áp dụng phép tính nhân với bao nhiêu?
- GV củng cố lại kiến thức nhân với 10,..
* Bài 3: Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi
- Gọi HS đọc đề bài
+ Bài toán cho biết gì ?

+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết hội trường có tất cả bao nhiêu chỗ ngồi ta cần tính gì ?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở 
- Gọi HS lên chia sẻ trước lớp 





- Ngoài cách tính trên còn có các cách tính nào khác? 
- Khuyến khích HS giải bài toán bằng nhiều cách 
- GV tiểu kết củng cố kiến thức nhân một số với 10, 100, 1000, …
	




- Đọc
+ Tính nhẩm
- Làm vở và nêu kết quả
      14 x 10 = 140        1348 x 100 = 134 800
18 390 : 10 = 1839      328 000 : 1000 = 328
                5629 x 1000 = 5 629 000
               378 000 : 1000 =  378
+ Nêu.

  
       
 - Đọc
 + Rô- bốt chạy 10 vòng quanh sân vận động. Biết mỗi vòng quanh sân dài 375 m.
+ Rô- bốt đã chạy  bao nhiêu mét?
+ Lấy 375 x `10

- Làm vở
                                Bài giải
 Rô – bốt đã chạy được số mét là :
          375 x `10 = 3750 ( m )
                          Đáp số : 3750 m
+ Nhân với 10






 - Đọc
 + Mỗi bên có 10 hàng ghế , mỗi hàng ghế có 8 chỗ ngồi
 + Hội trường có tất cả bao nhiêu chỗ ngồi ?
 + Mỗi bên có bao nhiêu chỗ ngồi.

-  Làm bài vào vở  
-  Chia sẻ 
                           Bài giải
Một bên có số chỗ ngồi  là:
      8 x 10 =  80 ( chỗ )
Hội trường có tất cả số chỗ ngồi là:
      80 x 2 = 160 ( chỗ )
                 Đáp số :  160 ( chỗ )
-  Nêu các cách tính khác  
      8 x 10 x 2 = 160 ( chỗ )….
-  Giải bằng các cách khác nhau


	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết cách tính giá trị của biểu thức để thực hiện tìm kết quả một cách nhanh nhất.
- Ví dụ: Tính nhẩm
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.



-  HS xung phong tham gia chơi. 
45 x 1000 = 45 000 ….

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...........................................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 6: Khoa học
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NẤM  (Tiết 2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng.
- Hiểu được sự đa dạng về môi trường sống của các loại nấm .
- Hiểu được một số bộ phận của nấm.
- Vận dụng  một số loại nấm trong đời sống sản xuất và sinh hoạt của con người.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ khi quan sát, trải nghiệm để kiểm chứng tính thực tiễn của nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của bài học để nắm chắc kiến thức.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và quan sát.
- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học. 

+ Câu 1: Nấm  có  hình dạng như thế nào?
+ Câu 2: Nêu màu sắc của nấm?
+ Câu 3: Kích thước của nấm như thế nào?
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi. Quan sát hình và trả lời câu hỏi
+ Hình dạng khác nhau
+ Màu sắc :  trắng, vàng, đỏ,...
+ Kích thước to, nhỏ khác nhau

	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: 
+ Hiểu được sự đa dạng về môi trường sống của các loại nấm  và một số bộ phận của nấm.
+ Vận dụng đặc điểm môi trường sống của nấm  để  sản xuất và áp dụng vào thực tế.
+ Rèn luyện kĩ năng quan sát, hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Nơi sống của nấm. (Làm  việc cặp đôi )
- GV yêu cầu HS quan sát hình 9, đọc thông tin và cho biết nấm thường sống ở đâu.
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.





- GV nhận xét, tuyên dương.
+ Nấm mọc ở những nơi nào khác ngoài những nơi đã nêu trong SGK? Liên hệ với thực tiễn để tìm kiếm những nơi có nấm.
- GV đưa ra một số loại nấm khác trên màn hình
- GV tiểu kết: Nấm có thể sống ở nhiều nơi khác nhau. Nấm sống nơi có độ ẩm cao, trên xác động vật...
	

- Quan sát, thảo luận theo cặp

- Trình bày 
+ Hình 9a: Nấm tai mèo ( mộc nhĩ ) mọc trên gỗ mục
+ Hình 9b: Nấm mốc mọc trên bánh mì để lâu ngày
+ Hình 9c: Nấm rơm mọc trên rơm, rạ
+ Hình 9d: Nấm mốc ở góc tường nhà 

- Nấm sống ở nơi đất ẩm, xác động vật, quần áo ẩm...

- Chú ý

- HS lắng nghe.

	Hoạt động 3: Một số bộ phận của nấm. (Làm việc nhóm 4)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Mời các nhóm thảo luận và chỉ các bộ phận trên một loại nấm mũ 

- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm:
+ Lựa chọn một loại nấm khác thường gặp, vẽ và ghi chú tên một số bộ phận của chúng.
+ Sưu tầm một số loại nấm khác và chia sẻ về hình dạng, màu sắc, một số bộ phận và nơi sống của chúng.
- GV mời các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Mời các nhóm khác nhận xét và củng cố thêm kiến thức :
+ Nấm có ích lợi gì?
+ Biết được môi trường sống của nấm, chúng ta có thể làm gì để sản xuất nấm?
* GV chú ý cho HS không nên ăn nấm khi chưa biết nguồn gốc của nấm vì có thể gây ngộ độc ( vì có một số loại nấm độc)
- GV nhận xét, tuyên dương và chốt kiến thức:
+ Nấm thường có 3 bộ phận
+ Nấm đóng vai trò quan trọng trong việc phân hủy biến xác động vật, thực vật sau khi chúng chết thành chất khoáng trong đất
+ Nấm có thể làm thức ăn cho người.
- GV cho HS đọc phần Em có biết và mục Em đã học trang 73
	

- Quan sát hình 10 và chỉ một số bộ phận của nấm
1. Mũ nấm
2. Thân nấm
3. Chân nấm
- Lớp thảo luận nhóm 





- Trình bày 



+ Làm thức ăn, làm thuốc
+ Trồng nấm,...

- Chú ý









- Đọc
- Cả lớp lắng nghe

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai thông minh hơn”
- GV đưa ra các câu hỏi sau đó HS  trả lời nhanh các câu hỏi:
+ Câu 1: Nấm ít được tìm thấy nhất ở nơi nào sau đây: 
A.Gỗ mục
B. Lá cây mục
C. Lá cây xanh
D. Thức ăn để lâu ngày
+ Câu 2: Thành phần nào sau đây không phải là bộ phận cấu tạo của nấm mũ?
A. Mũ nấm                      B. Vảy nấm
C. Chân nấm                   D. Cuống nấm
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Học sinh chia nhóm và tham gia trò chơi.
* Đáp án 
+ Câu 1: C




+ Câu 2: B

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
....................................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 7: Giáo dục thể chất
DI CHUYỂN MỘT BƯỚC BẬT CAO ( T2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học HS:
- Biết và thực hiện được động tác bật cao tại chỗ, bật cao tại chỗ chạm vật.
- Chăm chỉ, tích cực tham gia hoạt động luyện tập  và trò chơi rèn luyện tư thế kĩ năng vận động cơ bản.
1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện động tác bật cao tại chỗ, bật cao tại chỗ chạm vật trong sách giáo khoa.   
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- NL vận động cơ bản: Thực hiện được động tác bật cao tại chỗ, bật cao tại chỗ chạm vật.
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
+ Học sinh chuẩn bị: Trang phục thể thao.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động khởi động:
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- Trò chơi “ chạm tay nhé”
[image: ]
II. Hoạt động luyện tập
- Kiến thức.
-Ôn bài tập: Động tác bật cao tại chỗ.
[image: ]
-Ôn bài tập: Động tác bật cao tại chỗ chạm vật.[image: ]


-Luyện tập
Tập đồng loạt



Tập theo tổ nhóm


Tập theo cặp đội

Thi đua giữa các tổ
 

- Trò chơi “nhảy Ô”.
[image: ]

- Bài tập PT thể lực:

- Luyện tập mở rộng: 

III.Hoạt động tiếp nối:
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
- Xuống lớp
	 5 – 7’






 
2 - 3’




16-18’




























3-5’













4- 5’


	

 



2x8N






















2 lần 



2 lần 


2 lần 


1 lần 








1 lần





	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV HD học sinh khởi động.


- GV hướng dẫn chơi







- GV nhắc lại cách thực hiện và phân tích kĩ thuật động tác
- Cho 4 em học sinh  lên thực hiện động tác bật cao tại chỗ, bật cao tại chỗ chạm vật.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương





- GV hô - HS tập theo GV.
- Gv quan sát, sửa sai cho HS.
- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn lại cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
- Cho HS chạy XP cao 20m

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi?

- GV hướng dẫn
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
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- Đội hình nhận lớp 


                
 - HS khởi động theo GV.


- HS Chơi trò chơi.
[image: ]
      

- Đội hình HS quan sát GV phân tích


                
- HS quan sát GV làm mẫu



- HS tiếp tục quan sát





- Đội hình tập luyện đồng loạt. 




                
ĐH tập luyện theo tổ
                         
             
          GV          


- Từng tổ  lên  thi đua  trình diễn 


- Chơi theo đội hình hướng dẫn
[image: ]

HS chạy kết hợp đi lại hít thở
- HS trả lời



- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc





IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (Nếu có)
………………………………………………………………………………………….
------------------------------------------------
Thứ 5 ngày 6 tháng 2 năm 2025
Sáng					     Tiết 1: Tiếng việt
VIẾT: TÌM Ý CHO ĐOẠN VĂN NÊU TÌNH CẢM, CẢM XÚC 
VỀ MỘT NHÂN VẬT TRONG VĂN HỌC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng.
- Tìm được ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong tác phẩm văn học mà em đã đọc, đã nghe.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết sử dụng câu văn đúng, hay để nêu tình cảm, cảm xúc của mình đối với nhân vật trước tập thể.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu đặc điểm và câu chủ đề trong đoạn văn, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe ý kiến của bạn nêu để xem xét và thống nhất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Câu chuyện “Hải Thượng Lãn Ông” kể về nhân vật nào?
A. Hải Thượng Lãn Ông
B. Người thuyền chài nghèo
C. Người nghèo
D. Đứa trẻ bị bệnh.
+ Câu 2: Ông Bụt trong câu chuyện “Ông Bụt đã đến” là ai?
+ Câu 3: Nhân vật được tác giả nhắc đến trong bài thơ “Quả ngọt cuối mùa” là ai?
+ Câu 4: Chiếu hình ảnh của Bác Hồ trong câu chuyện “Anh Ba” và hỏi đó là nhân vật nào?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV nêu câu hỏi để dẫn dắt vào bài mới:
+ Hôm trước các em đã được học bài “Quả ngọt cuối mùa? Các em thấy nhân vật người bà như thế nào?
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

+ A. Hải Thượng Lãn Ông





+ Trả lời: ông nhạc sĩ

+ Trả lời: người bà

+ Trả lời: Nguyễn Ái Quốc (Bác Hồ/ Hồ Chí Minh,…)

- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

+ 1-2 HS trả lời theo suy nghĩ của hình.

	2. Hoạt động.
- Mục tiêu:
+ Tìm được ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong tác phẩm văn học mà em đã đọc, đã nghe.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	1. Hướng dẫn tìm hiểu yêu cầu đề bài
Đề bài: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một nhân vật trong câu chuyện hoặc bài thơ đã đọc, đã nghe.
- GV mời 1 học sinh đọc yêu cầu của đề bài.
+ Đề bài yêu cầu điều gì?


- GV hướng dẫn: Trước khi viết đoạn văn, chúng ta sẽ học cách tìm ý để có thể viết nhanh và chắt chẽ hơn
- GV mời HS đọc phần Chuẩn bị.
- GV hướng dẫn HS: Em hãy tự chọn cho mình 1 nhân vật trong các tác phẩm văn học đã mang lại cho em nhiều cảm xúc nhất. Em có thể chọn nhân vật ở các tác phẩm ngoài gợi ý. 
Sau khi xác định xong nhân vật, em hãy tìm những điều mà nhân vật đó gây ấn tượng với em như về ngoại hình, tình cách, hành động. Cuối cùng, em hãy nêu tình cảm, cảm xúc của em đối với nhân vật đó.
2. Tìm ý
- GV mời HS đọc phần Tìm ý.
+ Đoạn văn có mấy phần?
+ Phần mở bài có nội dung gì?

+ Phần triển khai có nội dung gì? 





+ Phần kết thúc có nội dung gì?


- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 hoặc 5 (tùy vào số lượng HS) tìm ý cho các phần vào bảng nhóm.
3. Góp ý và chỉnh sửa
- Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- GV mời các nhóm nhận xét. 
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt:
Khi viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong văn học cần nói rõ mình thích nhân vật nào, những điều em ấn tượng về nhân vật đó, nêu cảm xúc của mình với nhân vật và thể hiện tình cảm của mình đối với nhân vật mình thích.
	



- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
+ Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một nhân vật trong câu chuyện hoặc bài thơ đã đọc, đã nghe.
- HS lắng nghe


- 1 HS đọc
- HS lắng nghe










- 1 HS đọc, lớp đọc thầm
+ 3 phần: Mở bài, triển khai, kết thúc.
+ Giới thiệu nhân vật 
+ Nêu ý kiến khái quát về nhân vật.
[image: Description: A screenshot of a computer
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+ Đánh giá về nhân vật và khẳng định lại tình cảm, cảm xúc của em với nhân vật đó.
- HS thảo luận theo nhóm.



- Đại diện các nhóm trình bày:
- Các nhóm nhận xét. 
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- Lắng nghe


	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết sử dụng câu văn đúng, hay để nêu tình cảm, cảm xúc của mình đối với nhân vật trước tập thể.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai là người sáng tạo”.
+ GV chuẩn bị một câu chuyện ngắn. Yêu cầu các nhóm đọc và viết tình cảm, cảm xúc của nhóm mình về nhân vật trong câu chuyện đó (nêu ý kiến thích hoặc không thích, vì sao)
+ Chia lớp nhiều nhóm (tùy số lượng HS)
+ Mời các nhóm trình bày.

- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.




- Các nhóm tham vận dụng.
- Cả lớp làm trọng tài: Nhận xét nhóm nào viết đúng, hay sẽ được chọn giải nhất, nhì , ba,…
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................


---------------------------------------------------
Tiết 4: Toán
LUYỆN TẬP - TRANG 16
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng.
- Thực hiện được phép nhân với 10, 100, 1000, …và phép chia cho 10, 100, 1000, …
- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Ti vi, máy tính, máy soi.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- Cho học sinh chơi trò chơi: “Ai nhanh nhất”


+ Qua trò chơi các em đã nắm được kiến thức gì ?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Để áp dụng cách nhân một số với 10, 100, 1000,… chia một số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn cho 10, 100, 1000,…. Cô cùng các em tìm hiểu bài ngày hôm nay: Luyện tập
	- HS tham gia trò chơi
+ Nêu kết quả của các phép tính
    16 x 10                          2800 : 100
   87 x 10000                    96000: 1000
+ Cách nhân một số với 10, 100, 1000,… chia một số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn cho 10, 100, 1000,…


	2. Luyện tập:
* Mục tiêu: 
- Thực hiện được phép nhân với 10, 100, 1000, …và phép chia cho 10, 100, 1000, …
- Cách tiến hành:

	- GV giao nhiệm vụ:
- Bài 1: Cá nhân ( miệng )
- Bài 2, 3: Cặp đôi vào vở
- Bài 4, 5: Nhóm vào vở
* Bài 1: Số ?
- Gọi HS đọc đề bài
+ Bài tập yêu cầu gì ?
-  Yêu cầu HS làm bài miệng nêu kết quả và giải thích cách tìm 


+ Muốn tìm số chia ta làm thế nào?
+ Muốn chia một số tròn chục, tròn trăm  tròn nghìn,… cho 10, 100, 1000,…ta làm thế nào ?
* Bài 2 : Số ?
- Gọi HS đọc đề bài
+ Bài tập yêu cầu gì ?
- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trình bày trước lớp.



+ Muốn đổi từ đơn vị đo khối lượng bé hơn sang đơn vị lớn hơn ta làm thế nào?


* Củng cố cho HS cách đổi các đơn vị đo khối lượng và chia các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn… cho 10, 100, 1000,…
* Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất
- Gọi HS đọc đề bài
+ Bài tập yêu cầu gì ?
+ Muốn tính bằng cách thuận tiện nhất ta phải sử dụng các tính chất nào?
-  Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và làm bài vào vở








* GV tiểu kết chốt kiến thức củng cố về tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân và lưu ý cho HS khi sử dụng tính chất kết hợp phải có dấu ngoặc đơn.
* Bài 4 .
- Gọi HS đọc đề bài
+ Bài toán cho biết gì ?


+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết đoàn tàu chở tất cả bao nhiêu tấn hàng ta cần tìm gì ?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở 
- Gọi HS lên chia sẻ trước lớp 





* GV chú ý cho HS là tính từ toa 16
 ( phải cộng thêm 1). Cho HS đếm từ 16 đến 25 
+ Khi nhân một số với 10, 100, 1000,… ta làm như thế nào ?
* Bài 5
- Gọi HS đọc đề bài
+ Bài toán cho biết gì ?

+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết đoạn đường đó có bao nhiêu cột đèn ta cần tìm gì ?
* Chú ý: Tính từ một đầu đường cứ 10m ta gọi là một khoảng cách.
+ Trường hợp đặt cột đèn ở cả hai đầu đường thì số cột đèn hơn số khoảng cách là 1 đơn vị
- Yêu cầu HS làm bài vào vở 
- Gọi HS lên chia sẻ trước lớp 






+ Khi chia một số  tròn chục, tròn trăm , tròn nghìn,… cho 10, 100, 1000,… ta làm như thế nào ?
	




- Đọc
+ Số
- Làm miệng
	Số bị chia
	 320
	4500
	57000
	4720

	Số chia 
	  10
	 100
	    57
	472

	Thương
	  32
	   45
	 1000
	10


+ Lấy số bị chia chia cho thương
+ Nêu.



- Đọc
+ Số
- Thảo luận và trình bày, giải thích
a. 500 kg = 5 tạ                 b. 80 kg = 8 yến
   400 yến = 40 tạ                 200 kg = 2 tạ
   8000 kg = 8 tấn               5000 kg = 5 tấn
+ Trước tiên cần xem mối quan hệ giữa các đơn vị cần đổi
Ví dụ : 1 tạ = 100 kg. Đổi  500 kg = ? tạ  ta lấy 500 : 100 = 5…               




- Đọc
+ Tính bằng cách thuận tiện nhất
+ Tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân
- Thảo luận cặp đôi làm bài vào vở và chia sẻ trước lớp
a. 2136 x 5 x 2 =  2136 x ( 5 x 2 )
                         = 2136 x 10 = 21 360
b. 5 x 2 x 33 613 =  ( 5 x 2 ) x 33 613
                            = 10 x 33 613 = 336 130
c. 2 x 292  x 5 =  ( 2 x 5 ) x 292
                        = 10 x 292 = 2 920
d. 5 x 3598  x 2  =  ( 5 x 2 ) x 3598
                           = 10 x 3598 = 35 980
- Chú ý. 




- Đọc
+ Đoàn tàu có : 25 toa. Sử dụng từ toa 16 đến toa 25 để chở hàng. Mỗi toa chở 12 tấn hàng
+ Đoàn tàu chở tất cả bao nhiêu tấn hàng.
+ Tìm số toa dùng để chở hàng là bao nhiêu toa

- Làm vở và chia sẻ trước lớp
                      Bài giải 
 Số toa tàu được dùng để chở hàng là:
       25 – 16 + 1 = 10 ( toa )
 Đoàn tàu chở số tấn hàng là :
      12 x 10 = 120 ( tấn )
                   Đáp số : 120 tấn
- Chú ý.

+ Viết vào bên phải của số đó 1, 2, 3, … chữ số 0

- Đọc
+ Đoạn đường dài : 500m, cứ 10m có một cột đèn. Cả hai đầu đoạn đường đều có cột đèn.
+ Đoạn đường đó có bao nhiêu cột đèn?
+ Tìm số các khoảng 10m gồm bao nhiêu khoảng.
- Chú ý



- Làm vở và chia sẻ trước lớp
                      Bài giải 
 Trên đoạn đường 500m số khoảng cách là:
       500 : 10 = 50 ( khoảng cách )
Số cột đèn trên đoạn đường đó  là :
       50 + 1  = 51 ( cột )
                   Đáp số :  51 cột đèn
+ Nêu

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh thực hiện được phép nhân với 10, 100, 1000, …và phép chia cho 10, 100, 1000, … thực hiện tìm kết quả một cách nhanh nhất.
- Ví dụ: Tính : 25 x 10 = ?...

- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.




-  HS xung phong tham gia chơi. 
25 x 10 = 250…

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.........................................................................................................................................


------------------------------------------------
Thứ 6 ngày 7 tháng 2 năm 2025
Sáng					       Tiết 1: Toán
TÍNH CHẤT PHÂN PHỐI CỦA PHÉP NHÂN ĐỐI VỚI PHÉP CỘNG -TRANG 17 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng.
- Nhận biết được tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Vận dụng được tính chất đó trong tính giá trị của biểu thức và các bài tập, bài toán thực tế liên quan.
- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Ti vi, máy tính, mấy soi.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- Cho học sinh chơi trò chơi: “Ai nhanh nhất”

+ Qua trò chơi các em được ôn tập về kiến thức gì ?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV giới thiệu bài: Khi tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc, có các phép tính cộng, trừ nhân , chia có các cách nào để thực hiện. Cô cùng các em tìm hiểu bài ngày hôm nay: Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng ( Tiết 1 )
	- HS tham gia trò chơi
+ Tính giá trị của biểu thức:
 ( 2 + 3 ) x 5 = 25           4 x 2 +  4 x 6 = 32
+ Cách tính giá trị của biểu thức


	2. Khám phá
* Mục tiêu: 
- Nhận biết được tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Vận dụng được tính chất đó trong tính giá trị của biểu thức và các bài tập, bài toán thực tế liên quan.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 6:
- Yêu cầu HS đọc bài toán trả lời câu hỏi:
+ Bài toán cho biết gì ?


+ Bài toán hỏi gì ?

+ Muốn biết đội đồng diễn đó có tất cả bao nhiêu người ta làm thế nào ?

- Yêu cầu HS giải bài toán theo hai cách giải của bạn Việt và Mai sau đó so sánh kết quả hai cách giải đó.




+ So sánh cách tính của hai bạn ?
- GV chốt kiến thức : GV chØ vµo biÓu thøc vµ nªu : 15 lµ mét sè, (3 + 2) lµ mét tæng . VËy biÓu thøc cã d¹ng tÝch cña mét sè nh©n víi mét tæng .
- Yªu cÇu HS ®äc biÓu thøc phÝa bªn ph¶i dÊu b»ng: 15 x 3 + 15 x 2 
 - GV nªu : TÝch 15 x 3 lµ tÝch thø nhÊt của số đó với số hạng thứ nhất của tæng . TÝch thø hai 15 x 2 lµ tÝch  của số  đó với số hạng thứ hai của tổng.
 ( Đây chính là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng )-  Đó cũng chính là lời của bạn Rô – bốt và áp dụng tính chất này để thực hiện tính các giá trị của biểu thức một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất.
+ VËy khi thùc hiÖn nh©n mét sè víi mét tæng , chóng ta cã thÓ lµm thÕ nµo?
- Gäi sè ®ã lµ a , tæng lµ ( b + c ), h·y viÕt biÓu thøc a nh©n víi tæng ®ã .  
* Yêu cầu HS làm tương tự khi nhân một tổng với một số
- Yªu cÇu HS nªu l¹i tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng 
- Lấy ví dụ minh hoạ 
	- Làm việc theo nhóm 6

- Thực hiện

+ Một đội đồng diễn có 3 hàng mặc áo đỏ và 2 hàng mặc áo vàng mỗi hàng đều có 15 người
+ Đội đồng diễn đó có tất cả bao nhiêu người?
+ HS đưa ra các cách tìm khác nhau như của bạn Việt và Mai trong sách giáo khoa trang 17
- Làm việc theo nhóm 
* Bạn Việt tính :
  Đội đồng diễn đó có tất cả số người là:
      15 x ( 3 + 2 ) = 75 ( người )
* Bạn  Mai tính :
  Đội đồng diễn đó có tất cả số người là:
      15 x  3 + 15 x 2  = 75 ( người )
+ 15 x ( 3 + 2 ) = 15 x  3 + 15 x 2  
- Chú ý .















+ LÊy sè ®ã nh©n víi tõng sè h¹ng cña tæng råi céng c¸c kÕt qu¶ l¹i víi nhau .
+ a x ( b + c) = a x b + a x c

+ ( a + b) x c  = a x c + b x c

- HS nªu nh­ phÇn bµi häc trong SGK.

	3. Luyện tập, thực hành
- Mục tiêu:
- Vận dụng được tính chất đó trong tính giá trị của biểu thức và các bài tập, bài toán thực tế liên quan.
- Cách tiến hành:

	* GV giao nhiệm vụ:
- Bài 1: Cá nhân vào vở
- Bài  2, 3: Cặp đôi vào vở
* Bài 1:Tính bằng hai cách (theo mẫu)
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
+ Bài tập yêu cầu gì?
- Yêu cầu HS đọc biểu thức mẫu và nêu cách làm như SGK
  -  Yêu cầu HS làm bài vào vở










- GV tiểu kết, chốt kiến thức
+ Khi thùc hiÖn nh©n mét sè víi mét tæng ta lµm thÕ nµo?
* Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
+ Bài tập yêu cầu gì?



- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và làm bài vào vở
- Cho HS chia sẻ trước lớp












* GV khắc sâu cho HS tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
* Bài 3.
- Gọi HS đọc đề bài
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết cả hai khối lớp có bao nhiêu bạn học vẽ ta làm thế nào?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở và chia sẻ trước lớp.



+ Ngoài cách giải trên còn có cách nào khác.

- Khuyến khích HS cách giải ngắn ngọn nhất.
- GV củng cố lại kiến thức tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
	



- Đọc
+ Tính bằng hai cách ( theo mẫu )
- Đọc, nêu cách làm

- Làm vở và chia sẻ trước lớp 
a. 43 x (  2 + 6 )
   Cách 1: 43 x (  2 + 6 ) = 43 x 8 = 344
   Cách 2: 43 x (  2 + 6 ) = 43 x 2 + 43 x 6
                                       =  86 + 258 
                                       = 344
b. ( 15 +  21 ) x 7
  Cách 1: ( 15 +  21 ) x 7 = 36 x 7 = 252
  Cách 2: ( 15 +  21 ) x 7 = 15 x 7 + 21 x 7
                                        =  105 + 147 
                                        = 252
+ LÊy sè ®ã nh©n víi tõng sè h¹ng cña tæng råi céng c¸c kÕt qu¶ l¹i víi nhau .

- Đọc
a. Tính giá trị của biểu thức với m = 4, n = 5, 
p = 3
b. Hai biểu thức nào ở câu a có giá trị bằng nhau.
- Thảo luận, làm bài và chia sẻ 
a. Tính giá trị của biểu thức với m = 4, n = 5, 
p = 3
+ Với m = 4, n = 5, p = 3 thì :
 m x ( n  + p ) = 4 x ( 5 + 3 ) = 4 x 8 = 32
+ Với m = 4, n = 5, p = 3 thì :
( m + n ) x p = ( 4  + 5 ) x 3 = 9 x 3 = 27
+ Với m = 4, n = 5, p = 3 thì :
 m x n + m x p = 4 x 5 + 4 x 3 = 20 + 12 = 32
+ Với m = 4, n = 5, p = 3 thì :
m x p + n x p = 4 x 3 + 5 x 3 = 12 + 15 = 27
b. Hai biểu thức ở câu a có giá trị bằng nhau là:
         m x ( n  + p ) = m x n + m x p
           ( m + n ) x p = m x p + n x p




 - Đọc
 + Khối lớp Bốn có 2 lớp học vẽ, khối lớp Ba có 3 lớp học vẽ, mỗi lớp học vẽ có 12 bạn
+ Cả hai khối lớp có bao nhiêu bạn học vẽ ?
+ Nêu các cách làm

- Làm vở
                                Bài giải
 Cả  hai khối lớp có số bạn học vẽ là :
          12 x ( 2 + 3 )  = 60 ( bạn )
                          Đáp số : 60 bạn
+ Tính số học sinh học vẽ ở khối Bốn, số học sinh học vẽ ở khối Ba, sau đó cộng số HS học vẽ của cả hai khối

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết cách tính giá trị của biểu thức để thực hiện tìm kết quả một cách nhanh nhất  bằng cách áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng
- Ví dụ: Tính nhanh
67 x 7 + 67 x 93 = ?
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.





-  HS xung phong tham gia chơi. 
67 x 7 + 67 x 93 = 67 x ( 7 + 93 ) = 67 x 100
                                                      = 6700

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
............................................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 2: Tiếng Việt
ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng.
- Tìm đọc câu chuyện về tình yêu thương giữa con người với con người hoặc giữa con người với loài vật.
- Nhớ lại những thông tin cơ bản của câu chuyện mà em đã đọc, đã nghe.
- Biết trao đổi, chia sẻ với bạn về nội dung câu chuyện và những điều làm em xúc động ở câu chuyện.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nâng cao kĩ năng nói và nghe trong giao tiếp.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong làm việc nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu trò chơi “Bắn tên” để khởi động bài học.
+ Câu 1: Tìm các câu tục ngữ, thành ngữ nói về tình yêu thương giữa con người với con người.

+ Câu 2: Kể tên bài thơ nói về tình cảm yêu thương mà em đã được nghe, được đọc
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ Lá lành đùm lá rách/ Chị ngã, em nâng/ Thương người như thể thương thân/ Nhường cơm, sẻ áo/ Một miếng khi đói bằng một gói khi no,….
+ Quả ngọt cuối mùa…


- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động.
- Mục tiêu:
+ Tìm đọc câu chuyện về tình yêu thương giữa con người với con người hoặc giữa con người với loài vật.
+ Nhớ lại những thông tin cơ bản của câu chuyện mà em đã đọc, đã nghe.
+ Biết trao đổi, chia sẻ với bạn về nội dung câu chuyện và những điều làm em xúc động ở câu chuyện.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	a. Đọc câu chuyện về tình yêu thương giữa con người với con người hoặc giữa con người với loài vật.
Bài 1: Đọc câu chuyện về tình yêu thương giữa con người với con người hoặc giữa con người với loài vật.
- GV mời HS đọc yêu cầu bài 1
- GV mời HS đọc Gợi ý
- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu bài tập gới thiệu câu chuyện mình đã đọc tên truyện, tên tác giả đọc ở đâu.
- GV giao nhiệm vụ cho HS suy nghĩ, thực hiện theo hướng dẫn.
- Mời một số nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
b. Viết phiếu đọc theo mẫu.
Bài [image: Description: A computer screen shot of a computer

Description automatically generated with low confidence]2: Viết phiếu đọc theo mẫu.

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 2.
- GV giao nhiệm vụ làm việc theo nhóm 2 thực hiện  yêu cầu bài tập 2.
Viết lại câu chuyện vừa giới thiệu ở bài tập 1 của mình vào phiếu gợi ý.







- GV mời các nhóm trình bày kết quả.
- GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương
c. Trao đổi với bạn về nội dung câu chuyện và những điều làm em xúc động ở câu chuyện đó.
- HS làm việc nhóm  4 hoặc 5 (tùy số lượng HS) chia sẻ, phát biểu ý kiến về nội dung câu chuyện và những điều xúc động ở câu chuyện đã đọc.
- GV mời nhóm trình bày.
- Gv nhận xét, tuyên dương
	





- 1 HS đọc yêu cầu
- 1 HS đọc gợi ý
- HS lắng nghe, suy nghĩ


- HS thảo luận nhóm 2

- Đại diện nhóm trình bày

- HS nhận xét bạn mình.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm



- HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- Các nhóm làm việc theo yêu cầu.
HS trong lớp chia sẻ những nội dung đã ghi trong phiếu đọc sách với các bạn.
HS ghi chép các thông tin cơ bản vào phiếụ đọc sách hoặc có thể trao đổi về nhân vật, nội dung chính trong câu chuyện và điều em xúc động ở câu chuyện theo nhóm.
HS chia sẻ trong nhóm, ghi vào phiếu đọc sách các thông tin cơ bản trong phiếu và những lí do yêu thích  câu chuyện.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Các nhóm nhận xét cho nhau.
- Lớp Theo dõi bổ sung.



- HS làm việc nhóm.



- 1 vài nhóm trình bày, lớp nhận xét.
- HS lắng nghe.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	- GV chọ HS thực hiện Kể với người thân một câu chuyện trong hoạt động Đọc mở rộng mà em thấy ấn tượng
- Mời các nhóm trình bày.
- GV nhận xét chung.
- GV nhận xét và đánh giá tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Nhóm trình bày, lớp nhận xét
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................


------------------------------------------------
Chiều                                              Tiết 6: Toán ( b.s)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng.
- Nhận biết được tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Vận dụng được tính chất đó trong tính giá trị của biểu thức và các bài tập, bài toán thực tế liên quan.
- Phát triển năng lực tư duy và  lập luận toán học.
- Vận dụng bài học vào thực tiễn.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
VBT Toán
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Lí thuyết
GV yêu cầu học sinh nhắc lại lí thuyết
2. Bài tập
Bài 1 (VBT) /17
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập theo mẫu
- Gv : nhận xét
-GV: Em đã vận dụng kiến thức nào để làm?
Bài 2 (VBT) /17
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập theo mẫu
- Gv : nhận xét
-GV:Chốt đáp án đúng?
Bài 3/18
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập
- Gv : nhận xét
Em đã vận dụng kiến thức nào để làm
Bài 4 (VBT) /18
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập theo mẫu
- Gv : nhận xét
-GV:Chốt đáp án đúng?
3. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học, nhắc nhở HS ôn bài
	



- H đọc yêu cầu
- HS đổi chéo bài để nhận xét bạn
 



- H đọc yêu cầu
- HS làm và chia sẻ bài




- H đọc yêu cầu
- H thảo luận nhóm đôi
- H chia sẻ	
  



- H đọc yêu cầu
- H thảo luận nhóm đôi
- H chia sẻ	
  



------------------------------------------------
Tiết 7: Hoạt động trải nghiệm
SHL: SH THEO CHỦ ĐỀ : MUA SẮM THÔNG MINH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Học sinh chia sẻ những trải nghiệm khi đi mua sắm cùng người thân.
- Biết cân nhắc khi đi mua sắm để đảm bảo chi tiêu tiết kiệm cho gia đình.
- Biết lựa chọn sản phẩm có chất lượng phù hợp với giá tiền.
- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất.
- Năng lực tự chủ, tự học: Bản thân tự tin chia sẻ trải nghiệm khi đi mua sắm cùng gia đình trước tập thể.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tự hào về những việc làm của mình.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn những kinh nghiệm có được khi cùng gia đình mua sắm để đảm bảo chi tiêu tiết kiệm cho gia đình.
- Năng lực thích ứng với cuộc sống: nhận diện và thực hiện được việc mua sắm hàng hoá phù hợp với khả năng tài chính của bản thân và gia đình.
- Phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ về giá tiền một số mặt hàng đã mua và nơi mua phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày.
- Phẩm chất chăm chỉ: Biết lên kế hoạch trước khi đi mua sắm cùng gia đình.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết cân nhắc việc mua sắm đảm bảo chi tiêu tiết kiệm cho gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Xây dựng kĩ năng quan sát , thực hành để nhận ra khả năng của bản thân - Cách tiến hành:

	- GV cho HS nghe và vận động theo nhạc bìa hát “Em đi chợ Tết” của nhạc sĩ Vũ Hoàng.
- GV Cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia




- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)
- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:
+ Sinh hoạt nền nếp.
+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...
- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.





- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.


- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: 
+ Học sinh chia sẻ những trải nghiệm khi đi mua sắm cùng người thân.
+ Biết cân nhắc khi đi mua sắm để đảm bảo chi tiêu tiết kiệm cho gia đình.
+ Biết lựa chọn sản phẩm có chất lượng phù hợp với giá tiền.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Chia sẻ những trải nghiệm khi đi mua sắm cùng người thân (Làm việc nhóm 6)
- GV mời HS đọc yêu cầu 
- GV mời HS thào luận nhóm theo gợi ý:
+ Em đã mua mặt hàng nào?
+ Em mua ở đâu?
+ So sánh giá tiền của mặt hàng ở chỗ em mua với những nơi khác.
+ Các tình huống em gặp phải khi đi mua sắm cùng người thân
- GV mời một số em đại diện nhóm trình bày.
- GV mời cả lớp nhận xét.
- GV giải thích thêm ý nghĩa của những khả năng của các bạn thể hiện để HS nghe và học tập bạn.
- GV nhận xét chung, tuyên dương khả năng tính toán, lựa chọn chi tiêu hợp lí khi đi mua sắm.
- Kết luận: Mỗi một gia đình đều có nhu cầu tiêu dùng riêng để phục vụ cho cuộc sống hằng ngày. Việc cân nhắc mua đồ gì, ở đâu giúp chúng ta đảm bảo chi tiêu tiết kiệm.
Hoạt động 4: Trò chơi Hãy chọn giá đúng 
- GV yêu cầu các nhóm lần lượt đem lên hai đồ vật có công dụng giống nhau nhưng khác nhau về mẫu mã và nơi sản xuất để các nhóm khác đoán giá tiền. (GV giao nhiệm vụ từ tiết trước)
- GV mời đại diện từng nhóm đứng trước lớp đưa ra hai sản phẩm của nhóm mình. Các nhóm khác thảo luận và đưa ra giá sản phẩm. Nhóm nào đoán giá gần đúng với giá thực tế nhất sẽ chiến thắng.
- GV nhận xét trò chơi.
- Sau khi chơi xong, GV hỏi:
+ Khi mua một món đồ nào đó các em dựa trên tiêu chí nào?
- Kết luận: Các đồ vật dù cùng một công dụng và có vẻ giống nhau nhưng khi được sản xuất ở những nơi khác nhau, với chất lượng khác nhau thì sẽ có giá tiền khác nhau. Điều này cho chúng ta cơ sở cân nhắc khi đi mua hàng, không phải cứ rẻ là tốt mà còn phải tính đến chất lượng của sản phẩm và cơ sở sản xuất uy tín, tin cậy.
	


- 1 HS đọc yêu cầu. 
- HS làm việc nhóm.






- Đại diện 1 số nhóm trình bày trước lớp.
- Cả lớp nhận xét.



- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.









- Các nhóm để sẵn 2 món đồ lên bàn.




- Các nhóm viết giá tiền của các món đồ.



- Lắng nghe

- Chất lượng, cơ sở sản xuất uy tín,...

- Lắng nghe

	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Tiếp tục lên kế hoạch chi tiêu cho các buổi đi mua sắm.
+ Tiếp tục thực hiện việc chi tiêu tiết kiệm trong gia đình.
 - Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
............................................................................................................................................
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